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1. K  TOÁN NGHI P V  TÍN D NGẾ Ệ Ụ Ụ

    

    1.1. M t s  n i dung c n chú ý v  nghi p v  tín d ng khi h ch toán kộ ố ộ ầ ề ệ ụ ụ ạ ế 

toán nghi p v  này.ệ ụ

Tín d ng ngân hàngụ  là giao d ch tài s n gi a ị ả ữ Ngân hàng (TCTD) v iớ  

bên đi vay (là các t  ch c kinh t , cá nhân trong n n kinh t ) trong đó Ngânổ ứ ế ề ế  

hàng (TCTD) chuy n giao tài s n cho bên đi vay s  d ng trong m t th i gianể ả ử ụ ộ ờ  

nh t đ nh theo tho  thu n, và bên đi vay có trách nhi m hoàn tr  vô đi u ki nấ ị ả ậ ệ ả ề ệ  

c  v n g c và lãi cho Ngân hàng (TCTD) khi đ n h n thanh toán.ả ố ố ế ạ

Xu t phát t  đ c tr ng c a ho t đ ng ngân hàng là kinh doanh trên lĩnhấ ừ ặ ư ủ ạ ộ  

v c ti n t  nên tài s n giao d ch trong tín d ng ngân hàng ch  y u là d i hìnhự ề ệ ả ị ụ ủ ế ướ  

th c ti n t . Tuy nhiên trong m t s  hình th c tín d ng, nh  cho thuê tài chínhứ ề ệ ộ ố ứ ụ ư  

thì tài s n trong giao d ch tín d ng cũng có th  là các tài s n khác nh  tài s nả ị ụ ể ả ư ả  

c  đ nh. ố ị

Tín d ng là nghi p v  có v  trí  r t  quan tr ng trong ho t đ ng kinhụ ệ ụ ị ấ ọ ạ ộ  

doanh c a m i ngân hàng th ng m i, đ ng th i đó cũng là nghi p v  có quiủ ỗ ươ ạ ồ ờ ệ ụ  

trình k  thu t r t phong phú, ph c t p đòi h i nhà qu n tr  ngân hàng cũng nhỹ ậ ấ ứ ạ ỏ ả ị ư 

k  toán tín d ng ph i n m v ng nghi p v  này đ  làm t t công tác qu n tr  vàế ụ ả ắ ữ ệ ụ ể ố ả ị  

k  toán. Sau đây là m t s  n i dung c n chú ý trong nghi p v  tín d ng đ ngế ộ ố ộ ầ ệ ụ ụ ứ  

trên góc đ  k  toán và qu n tr :ộ ế ả ị

- Trong b ng cân đ i k  toán c a NHTM, kho n m c tín d ng và đ u tả ố ế ủ ả ụ ụ ầ ư 

th ng chi m t  tr ng l n nh t trong t ng tài s n Có (kho ng 70% - 80%).ườ ế ỷ ọ ớ ấ ổ ả ả  

Đây là kh i l ng tài s n r t l n c a ngân hàng đ u t  vào n n kinh t , nênố ượ ả ấ ớ ủ ầ ư ề ế  

v i trách nhi m c a mình, k  toán ph i ghi chép, ph n ánh đ y đ , chính xácớ ệ ủ ế ả ả ầ ủ  

toàn b  s  tài s n này đ  cung c p thông tin, ph c v  ch  đ o nghi p v  tínộ ố ả ể ấ ụ ụ ỉ ạ ệ ụ  

d ng và b o v  an toàn tài s n.ụ ả ệ ả

- Xét v  k  thu t nghi p v , tín d ng là nghi p v  ph c t p vì ngânề ỹ ậ ệ ụ ụ ệ ụ ứ ạ  

hàng áp d ng nhi u hình th c c p tín d ng khác nhau, nh : cụ ề ứ ấ ụ ư ho vay t ng l n,ừ ầ  

cho vay theo h n m c tín d ng, cho vay chi t kh u th ng phi u và các gi yạ ứ ụ ế ấ ươ ế ấ  
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t  có giá, cho vay tr  góp, cho vay h p v n, cho vay theo d  án đ u t  v.v...ờ ả ợ ố ự ầ ư  

v i nhi u kỳ h n và hình th c đ m b o khác nhau. M i hình th c c p tín d ngớ ề ạ ứ ả ả ỗ ứ ấ ụ  

đ u có k  thu t cho vay, thu n , thu lãi riêng, đi u này làm cho nghi p v  kề ỹ ậ ợ ề ệ ụ ế 

toán tín d ng càng tr  nên phong phú, ph c t p. Do v y k  toán nghi p v  tínụ ở ứ ạ ậ ế ệ ụ  

d ng c n ph i đ c t  ch c m t cách khoa h c.ụ ầ ả ượ ổ ứ ộ ọ

- Tín d ng là nghi p v  sinh l i l n nh t c a ngân hàng th ng m iụ ệ ụ ờ ớ ấ ủ ươ ạ  

thông qua thu lãi cho vay. Lãi cho vay, theo chu n m c k  toán Vi t nam VASẩ ự ế ệ  

14 thu c lo i doanh thu cung c p d ch v , và nó g n li n v i th i h n s  d ngộ ạ ấ ị ụ ắ ề ớ ờ ạ ử ụ  

v n vay c a khách hàng vay. Nh  v y lãi cho vay liên quan đ n nhi u kỳ kố ủ ư ậ ế ề ế 

toán và đ i v i n  đ  tiêu chu n thì đ c xác đ nh là “doanh thu t ng đ iố ớ ợ ủ ẩ ượ ị ươ ố  

ch c ch n” nên ph i đ c ghi nh n trong t ng kỳ k  toán thông qua h ch toánắ ắ ả ượ ậ ừ ế ạ  

d  thu lãi t ng kỳ đ  ghi nh n vào thu nh p theo nguyên t c “c  s  d n tích”.ự ừ ể ậ ậ ắ ơ ở ồ

- Tín d ng là nghi p v  ti m n nhi u r i ro. Đ  ch ng đ  v i các r iụ ệ ụ ề ẩ ề ủ ể ố ỡ ớ ủ  

ro có th  x y ra, các NHTM ph i ti n hành phân lo i n  đ  làm c  s  cho vi cể ả ả ế ạ ợ ể ơ ở ệ  

đánh giá ch t l ng tín d ng và trích l p d  phòng r i ro tín d ng theo đ nh kỳ.ấ ượ ụ ậ ự ủ ụ ị  

V i trách nhi m c a mình, k  toán ph i cung c p thông tin đ  ph c v  phânớ ệ ủ ế ả ấ ể ụ ụ  

lo i n  và h ch toán đ y đ , chính xác khi trích l p và s  d ng quĩ d  phòngạ ợ ạ ầ ủ ậ ử ụ ự  

r i ro.ủ

     1.2. Nh ng v n đ  chung v  k  toán nghi p v  tín d ngữ ấ ề ề ế ệ ụ ụ

1.2.1. Khái ni m và nhi m v  c a k  toán nghi p v  tín d ngệ ệ ụ ủ ế ệ ụ ụ

1.2.1.1. Khái ni mệ

K  toán nghi p v  tín d ng là công vi c ghi chép, ph n ánh t ng h pế ệ ụ ụ ệ ả ổ ợ  

m t cách đ y đ , chính xác, k p th i các kho n tín d ng trong t t c  các khâuộ ầ ủ ị ờ ả ụ ấ ả  

t  gi i ngân, thu n , thu lãi và theo dõi d  n  toàn b  quá trình c p tín d ngừ ả ợ ư ợ ộ ấ ụ  

c a NHTM, trên c  s  đó đ  giám đ c ch t ch  toàn b  s  ti n đã c p tínủ ơ ở ể ố ặ ẽ ộ ố ề ấ  

d ng cho khách hàng đ ng th i làm tham m u cho nghi p v  tín d ng.ụ ồ ờ ư ệ ụ ụ

1.2.1.2. Nhi m v  c a k  toán tín d ngệ ụ ủ ế ụ

Tín d ng là nghi p v  c  b n trong ho t đ ng kinh doanh c a NHTM,ụ ệ ụ ơ ả ạ ộ ủ  

song cũng là nghi p v  ch a đ ng nhi u r i ro mà b t kỳ ngân hàng th ngệ ụ ứ ự ề ủ ấ ươ  

m i nào cũng ph i tìm các gi i pháp đ  gi m thi u r i ro.ạ ả ả ể ả ể ủ

Có nhi u công c  ph c v  qu n lý tín d ng, ngăn ng a r i ro, trong đóề ụ ụ ụ ả ụ ừ ủ  

thông tin k  toán tín d ng có v  trí, vai trò đ c bi t quan tr ng vì k  toán tínế ụ ị ặ ệ ọ ế  

d ng là công c  ghi chép, ph n ánh m t cách đ y đ , chính xác và k p th iụ ụ ả ộ ầ ủ ị ờ  

nh t nghi p v  tín d ng  t ng đ n v  ngân hàng cũng nh  toàn h  th ng.ấ ệ ụ ụ ở ừ ơ ị ư ệ ố
3



Đ  phát huy vai trò c a k  toán tín d ng, k  toán tín d ng c n th c hi nể ủ ế ụ ế ụ ầ ự ệ  

t t các nhi m v  sau:ố ệ ụ

1. T  ch c ghi chép ph n nh đ y đ , chính xác, k p th i các kho n choổ ứ ả ả ầ ủ ị ờ ả  

vay, thu n , theo dõi d  n , chuy n nhóm n , trích l p d  phòng r i ro qua đóợ ư ợ ể ợ ậ ự ủ  

hình thành thông tin k  toán ph c v  qu n lý tín d ng. B o v  an toàn v nế ụ ụ ả ụ ả ệ ố  

cho vay. 

2. Qu n lý h  s  cho vay, theo dõi kỳ h n n  đ  thu h i n  đúng h n,ả ồ ơ ạ ợ ể ồ ợ ạ  

ho c chuy n n  quá h n khi ng i vay không đ  kh  năng tr  n  đúng h n.ặ ể ợ ạ ườ ủ ả ả ợ ạ

3. Tính và thu lãi cho vay chính xác, đ y đ , k p th i.ầ ủ ị ờ

4. Giám sát tình hình tài chính c a khách hàng thông qua ho t đ ng c aủ ạ ộ ủ  

tài kho n ti n g i và tài kho n cho vay. Phát hi n k p th i nh ng khách hàngả ề ử ả ệ ị ờ ữ  

có kh  năng tài chính không lành m nh m nh trên c  s  đó tham m u cho cánả ạ ạ ơ ở ư  

b  tín d ng đ  có bi n pháp x  lý k p th i.ộ ụ ể ệ ử ị ờ

5. Thông qua s  li u c a k  toán cho vay đ  phát huy vai trò tham m uố ệ ủ ế ể ư  

c a k  toán trong qu n lý nghi p v  tín d ng.ủ ế ả ệ ụ ụ

1.2.2.  Tài kho n s  d ngả ử ụ

1.2.2.1.  Tài kho n n i b ngả ộ ả

a. Các tài kho n ph n ánh nghi p v  cho vayả ả ệ ụ

Các tài kho n ph n ánh cho vay đ c b  trí  lo i 2 "Ho t đ ng tínả ả ượ ố ở ạ ạ ộ  

d ng" trong h  th ng tài kho n t  ch c tín d ng do Th ng đ c NHNN banụ ệ ố ả ổ ứ ụ ố ố  

hành.

Đ  ph n ánh c  th  t ng lo i khách hàng vay v n, t ng lo i cho vayể ả ụ ể ừ ạ ố ừ ạ  

theo th i gian (ng n h n, trung h n, dài h n), t ng lo i ti n cho vay (cho vayờ ắ ạ ạ ạ ừ ạ ề  

b ng đ ng Vi t nam, cho vay b ng ngo i t  và vàng) và đáp ng yêu c u phânằ ồ ệ ằ ạ ệ ứ ầ  

lo i n , trong lo i 2 đ c b  trí thành các tài kho n t ng h p c p I, c p II vàạ ợ ạ ượ ố ả ổ ợ ấ ấ  

c p III.  ấ

Ví d :ụ  Tài kho n c p I s  21 “Cho vay các t  ch c kinh t , các nhânả ấ ố ổ ứ ế  

trong n c” đ c b  trí thành các tài kho n c p II sau: ướ ượ ố ả ấ

+ TK 211: Cho vay ng n h n b ng đ ng Vi t Nam ắ ạ ằ ồ ệ

+ TK 212: Cho vay trung h n b ng đ ng Vi t Nam ạ ằ ồ ệ

+ TK 213: Cho vay dài h n b ng đ ng Vi t Nam ạ ằ ồ ệ

+ TK 214: Cho vay ng n h n b ng ngo i t  ắ ạ ằ ạ ệ
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+ V.v...

Các tài kho n t ng h p c p II nêu trên đ c b  trí thành các tài kho nả ổ ợ ấ ượ ố ả  

t ng h p c p III đ  ph c v  vi c phân lo i n  c a NHTM.ổ ợ ấ ể ụ ụ ệ ạ ợ ủ

Ví d : ụ

Tài kho n c p II s  211 đ c phân thành các tài kho n t ng h p c p III:ả ấ ố ượ ả ổ ợ ấ

2111 N  đ  tiêu chu nợ ủ ẩ

2112 N  c n chú ýợ ầ

2113 N  d i tiêu chu nợ ướ ẩ

2114 N  nghi ngợ ờ

2115 N  có kh  năng m t v nợ ả ấ ố

Chú ý: Tham kh o quy t đ nh s  493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005ả ế ị ố  

c a Th ng đ c NHNN v  phân lo i n , trích l p d  phòng r i ro đ  hi u rõủ ố ố ề ạ ợ ậ ự ủ ể ể  

h n n i dung các tài kho n trên.ơ ộ ả

Các tài kho n c p II khác cũng đ c phân thành các tài kho n c p IIIả ấ ượ ả ấ  

t ng t  nh  tài kho n 211.ươ ự ư ả

Các tài kho n c p III nêu trên có n i dung kinh t  c  th  khác nhauả ấ ộ ế ụ ể  

nh ng nhìn chung đ u có k t c u:ư ề ế ấ

Bên N  ghi: ợ S  ti n cho vay đ i v i các TCKT, cá nhânố ề ố ớ

Bên Có ghi:  - S  ti n thu n  t  các TCKT, cá nhânố ề ợ ừ

 - S  ti n chuy n sang tài kho n n  thích h p theo qui đ nh hi nố ề ể ả ợ ợ ị ệ  

hành v  phân lo i n .ề ạ ợ

S  d  N :ố ư ợ   Ph n ánh s  ti n đang cho khách hàng vay theo lo i n  thích h p ả ố ề ạ ợ ợ

 H ch toán chi ti t: M  tài kho n chi ti t theo t ng t  ch c, cá nhân vayạ ế ở ả ế ừ ổ ứ  

v nố

b. Tài kho n”Lãi ph i thu t  ho t đ ng tín d ng” (Lãi c ng d n d  thu)ả ả ừ ạ ộ ụ ộ ồ ự  

– S  hi u 394ố ệ

Tài kho n này đ c b  trí thành các tài kho n c p III:ả ượ ố ả ấ

+ 3941 - Lãi ph i thu t  cho vay b ng VNDả ừ ằ

+ 3942 - Lãi ph i thu t  cho vay b ng ngo i t  và vàngả ừ ằ ạ ệ

+ 3943 -  Lãi ph i thu t  cho thuê tài chínhả ừ
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+ 3944 - Lãi ph i thu t   kho n tr  thay khách hàng đ c b o lãnhả ừ ả ả ượ ả

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  lãi ph i thu tính trên các tài kho nả ể ả ố ả ả  

cho vay các t  ch c kinh t , cá nhân trong n c mà TCTD s  đ c nh n khiổ ứ ế ướ ẽ ượ ậ  

đ n h n.ế ạ

Lãi ph i thu t  ho t  đ ng tín d ng th  hi n s  lãi  tính d n tích màả ừ ạ ộ ụ ể ệ ố ồ  

TCTD đã h ch toán vào thu nh p nh ng ch a đ c khách hàng vay thanh toánạ ậ ư ư ượ  

(ch a tr ).ư ả

K t c u c a tài kho n “Lãi ph i thu t  ho t đ ng tín d ng”:ế ấ ủ ả ả ừ ạ ộ ụ

Bên N  ghiợ : S  ti n lãi ph i thu tính trong kỳ.ố ề ả

Bên Có ghi: S  ti n lãi khách hàng đã tr .ố ề ả

S  d  Nố ư ợ:     Ph n ánh s  lãi cho vay mà TCTD ch a đ c thanh toán.ả ố ư ượ

H ch toán chi ti tạ ế : M  tài kho n chi ti t theo t ng khách hàng vay.ở ả ế ừ

c. Tài kho n “Thu lãi cho vay” - S  hi u 702ả ố ệ

Tài kho n này dùng đ  h ch toán s  ti n thu lãi t  các kho n cho vayả ể ạ ố ề ừ ả  
khách hàng. Tài kho n này có k t c u:ả ế ấ

Bên Có ghi: S  ti n thu lãi cho vay.ố ề

Bên N  ghiợ : K t chuy n s  d  Có vào TK “L i nhu n năm nay” khiế ể ố ư ợ ậ  

th c hi n quy t toán năm.ự ệ ế

S  d  Cóố ư : Ph n ánh s  ti n thu nh p v  lãi cho vay hi n có t i NH.ả ố ề ậ ề ệ ạ

d. Tài kho n “Tài s n gán n  đã chuy n quy n s  h u cho TCTD, đangả ả ợ ể ề ở ữ  

ch  x  lý” - S  hi u 387ờ ử ố ệ

Tài kho n này dùng đ  ph n nh giá tr  tài s n gán n  đã chuy nả ể ả ả ị ả ợ ể  

quy n s  h u cho TCTD, đang ch  x  lý. TCTD ph i có đ y đ  h  s  pháp lýề ở ữ ờ ử ả ầ ủ ồ ơ  

v  quy n s  h u h p pháp đ i v i tài s n đó. (ề ề ở ữ ợ ố ớ ả Quy n s  h u đ i v i tài s nề ở ữ ố ớ ả  

đ c xác l p khi có đ  3 quy n: quy n chi m h u, quy n s  d ng, quy nượ ậ ủ ề ề ế ữ ề ử ụ ề  

đ nh đo t tài s n - theo quy đ nh t i đi u 173 B  Lu t dân sị ạ ả ị ạ ề ộ ậ ự).

Bên N  ghiợ :   - Giá tr  tài s n gán n  đã chuy n quy n s  h u choị ả ợ ể ề ở ữ  

TCTD, 

 đang ch  x  lý.ờ ử

Bên Có ghi:  - Giá tr  tài s n gán n  đã x  lý .ị ả ợ ử
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S  d  Nố ư ợ:  - Ph n nh giá tr  tài s n gán n .ả ả ị ả ợ

H ch toán chi ti t:ạ ế

    - M  tài kho n chi ti t theo t ng tài s n nh n gán n  đã chuy n quy nở ả ế ừ ả ậ ợ ể ề  

s  h u cho TCTD.ở ữ

e. Tài kho n “Ti n thu t  vi c bán n , tài s n b o đ m n  ho c khaiả ề ừ ệ ợ ả ả ả ợ ặ  

thác tài s n b o đ m n ” - S  hi u 4591ả ả ả ợ ố ệ

Tài kho n này ph n nh s  ti n thu đ c t  vi c bán n , tài s n b oả ả ả ố ề ượ ừ ệ ợ ả ả  

đ m n  ho c khai thác tài s n b o đ m n  và vi c x  lý thu h i n  và cácả ợ ặ ả ả ả ợ ệ ử ồ ợ  

kho n n  ph i thu khác t  ngu n thu này.ả ợ ả ừ ồ

Bên Có ghi:   S  ti n thu đ c t  vi c bán n , tài s n b o đ m n  ho cố ề ượ ừ ệ ợ ả ả ả ợ ặ

                       khai thác tài s n b o đ m n .ả ả ả ợ Bên N  ghi:ợ   X  lý  thu h iử ồ  

n  và các kho n n  ph i thu khác t  s  ti nợ ả ợ ả ừ ố ề

                       thu bán n , tài s n b o đ m n  ho c khai thác tài s n b o đ mợ ả ả ả ợ ặ ả ả ả  

n .ợ S  d  Có: ố ư  Ph n nh s  ti n thu đ c t  vi c bán n , tài s n b oả ả ố ề ượ ừ ệ ợ ả ả  

đ mả

                      n  ho c khai thác tài s n b o đ m n  ch a đ c x  lý.ợ ặ ả ả ả ợ ư ượ ử H chạ  

toán chi ti t:ế

- M  tài kho n chi ti t theo t ng kho n n  ho c tài s n đ m b o nở ả ế ừ ả ợ ặ ả ả ả ợ 

đ c bán ho c khai thác.ượ ặ

1.2.2.2.  Tài kho n ngo i b ngả ạ ả

- TK 94 - Lãi cho vay quá h n ch a thu đ c:ạ ư ượ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  lãi cho vay đã quá h n TCTD ch aả ể ả ố ạ ư  

thu đ c. Tài kho n 94 đ c b  trí thành các tài kho n c p III:ượ ả ượ ố ả ấ

+ 941- Lãi cho vay quá h n ch a thu đ c b ng VNDạ ư ượ ằ

+ 942- Lãi cho vay quá h n ch a thu đ c b ng ngo i tạ ư ượ ằ ạ ệ

Tài kho n 94 có k t c u:ả ế ấ

Bên nh p ph n ánh:ậ ả  S  lãi quá h n ch a thu đ cố ạ ư ượ

Bên xu t ph n ánh:ấ ả  S  lãi đã thu đ cố ượ

S  còn l i ph n ánh:ố ạ ả  Ph n ánh s  lãi cho vay ch a thu đ c còn ph iả ố ư ượ ả  

thu.

- TK 994:  Tài s n th  ch p c m đ  c a khách hàng ả ế ấ ầ ồ ủ
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Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các tài s n c m c , th  ch p c a cácả ể ả ả ầ ố ế ấ ủ  

TCKT, cá nhân vay v n c a ngân hàng theo ch  đ  cho vay qui đ nh.ố ủ ế ộ ị

Tài kho n 994 có k t c u nh  sau:ả ế ấ ư

        Bên nh p ph n ánh:ậ ả  Giá tr  tài s n th  ch p, c m đ  c a khách hàngị ả ế ấ ầ ồ ủ  

giao cho TCTD qu n lý đ  đ m b o n  vayả ể ả ả ợ

       Bên xu t ph n ánh:ấ ả   

- Giá tr  TSTC c m đ  tr  l i t  ch c cá nhân vay khi tr  đ c nị ầ ồ ả ạ ổ ứ ả ượ ợ

- Giá tr   TSTC c m đ  đem phát m i đ  tr  n  vay cho TCTDị ầ ồ ạ ể ả ợ

       S  còn l i ph n ánh:ố ạ ả  Giá tr  TSTC, c m đ  c a khách hàng TCTD đangị ầ ồ ủ  

qu n lýả

- Tài kho n 995 - Tài s n gán, xi t n  ch  x  lýả ả ế ợ ờ ử            Tài kho n này dùngả  

đ  ph n nh các tài s n gán, xi t n  c a t  ch c, cá nhân vay v n T  ch c tínể ả ả ả ế ợ ủ ổ ứ ố ổ ứ  

d ng đ  ch  x  lý do thi u b o đ m n  vay. Tài kho n này có k t c u:ụ ể ờ ử ế ả ả ợ ả ế ấ Bên 

Nh p ghi:ậ  - Giá tr  tài s n T  ch c tín d ng t m gi  ch  x  lý.ị ả ổ ứ ụ ạ ữ ờ ử Bên Xu tấ  

ghi: - Giá tr  tài s n T  ch c tín d ng t m gi  đã đ c x  lý.ị ả ổ ứ ụ ạ ữ ượ ử S  còn l i:ố ạ  

- Ph n nh giá tr  tài s n c a t  ch c, cá nhân vay v n đang đ cả ả ị ả ủ ổ ứ ố ượ  

t  ch c tín d ng t m gi  ch  x  lý do thi u b o đ m n  vay t  ch c tín d ng.ổ ứ ụ ạ ữ ờ ử ế ả ả ợ ổ ứ ụ
H ch toán chi ti t: ạ ế - M  tài kho n chi ti t  theo t ng lo i tài s n t mở ả ế ừ ạ ả ạ  

gi .ữ Ngoài s  tài kho n chi ti t, t  ch c tín d ng m  s  theo dõi chi ti t tàiổ ả ế ổ ứ ụ ở ổ ế  

s n gán, xi t n  c a t ng t  ch c, cá nhân vay.ả ế ợ ủ ừ ổ ứ 1.2.3. Ch ng t  k  toán choứ ừ ế  

vay

Ch ng t  dùng trong k  toán cho vay là nh ng lo i gi y t , v t mang tinứ ừ ế ữ ạ ấ ờ ậ  

đ m b o v  m t pháp lý cho các kho n cho vay c a Ngân hàng. M i s  tranhả ả ề ặ ả ủ ọ ự  

ch p v  các kho n cho vay hay tr  n  gi a ngân hàng và ng i vay đ u ph iấ ề ả ả ợ ữ ườ ề ả  

gi i quy t trên c  s  các ch ng t  cho vay h p l , h p pháp.ả ế ơ ở ứ ừ ợ ệ ợ

Ch ng t  k  toán cho vay bao g m nhi u lo i đ  ph c v  cho công vi cứ ừ ế ồ ề ạ ể ụ ụ ệ  

h ch toán và theo dõi thu h i n :ạ ồ ợ

- Ch ng t  g c:ứ ừ ố

+ Gi y đ  ngh  vay v n.ấ ề ị ố

+ H p đ ng tín d ng ợ ồ ụ

+ Gi y nh n n .ấ ậ ợ

+ Các lo i gi y t  xác nh n tài s n th  ch p, c m c .ạ ấ ờ ậ ả ế ấ ầ ố
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+ V.v....

Trong s  các ch ng t  g c thì h p đ ng tín d ng (còn đ c s  d ngố ứ ừ ố ợ ồ ụ ượ ử ụ  

d i hình th c kh  c vay ti n, s  cho vay) và gi y nh n n  là gi y t  xácướ ứ ế ướ ề ổ ấ ậ ợ ấ ờ  

đ nh trách nhi m pháp lý v  kho n n  ng i vay nh n n  v i ngân hàng vàị ệ ề ả ợ ườ ậ ợ ớ  

ph i hoàn tr  trong ph m vi kỳ h n n . Lo i gi y t  này c n đ c k  toánả ả ạ ạ ợ ạ ấ ờ ầ ượ ế  

qu n lý tuy t đ i an toàn.ả ệ ố

- Ch ng t  ghi s :ứ ừ ổ

+ N u gi i ngân b ng ti n m t: Dùng gi y lĩnh ti n m t.ế ả ằ ề ặ ấ ề ặ

+ N u gi i  ngân b ng chuy n kho n: Dùng các ch ng t  thanh toánế ả ằ ể ả ứ ừ  

không dùng ti n m t nh  u  nhi m chi, u  nhi m thu...ề ặ ư ỷ ệ ỷ ệ

+ N u ngân hàng ch  đ ng tính TK ti n g i c a ng i vay đ  thu n  thìế ủ ộ ề ử ủ ườ ể ợ  

dùng phi u chuy n kho n.ế ể ả

+ N u ngân hàng thu lãi hàng tháng theo ph ng pháp tích s  thì dùngế ươ ố  

b ng kê s  d  đ  tính tích s .ả ố ư ể ố

+ v.v....

    1.3.  K  toán các hình th c c p tín d ng ch  y uế ứ ấ ụ ủ ế

1.3.1. K  toán hình th c cho vay t ng l n (cho vay ng n h n theoế ứ ừ ầ ắ ạ  

món)

Ngân hàng cho vay ng n h n (th i h n t i đa 12 tháng) d i hình th cắ ạ ờ ạ ố ướ ứ  

cho vay t ng l n đ i v i các t  ch c kinh t , cá nhân nh m đáp ng nhu c uừ ầ ố ớ ổ ứ ế ằ ứ ầ  

v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , đ i s ng. Cho vay t ng l n (cho vayố ả ấ ị ụ ờ ố ừ ầ  

theo món) thu c lo i tín d ng ng tr c và có các đ c đi m sau:ộ ạ ụ ứ ướ ặ ể

• Th ng đ c áp d ng v i  ng i  vay không có nhu c u  vay v nườ ượ ụ ớ ườ ầ ố  

th ng xuyên ho c vay có tính ch t th i v . Ngân hàng xét duy t cho vay t ngườ ặ ấ ờ ụ ệ ừ  

l n theo t ng đ i t ng cho vay c  th , nh  cho vay mua nguyên v t li u đầ ừ ố ượ ụ ể ư ậ ệ ể 

s n xu t, cho vay d  tr  hàng hoá đ  bán, cho vay chi phí trong s n xu t nôngả ấ ự ữ ể ả ấ  

nghi p...ệ

• Gi i ngân m t l n toàn b  h n m c tín d ngả ộ ầ ộ ạ ứ ụ

• Đ nh kỳ h n n  c  th  cho kho n cho vay; Ng i vay tr  n  m t l nị ạ ợ ụ ể ả ườ ả ợ ộ ầ  

khi đáo h n.ạ

Nh ng đ c đi m nêu trên có liên quan tr c ti p đ n quy trình k  toánữ ặ ể ự ế ế ế  

cho vay t ng l n.ừ ầ
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1.3.1.1. K  toán khi cho vay (giai đo n gi i ngân)ế ạ ả

H  s  xin vay theo quy đ nh c a ch  đ  tín d ng do ng i vay n p vào,ồ ơ ị ủ ế ộ ụ ườ ộ  

sau khi đ c cán b  tín d ng th m đ nh và giám đ c ngân hàng duy t cho vay,ượ ộ ụ ẩ ị ố ệ  

đ c chuy n sang k  toán đ  ki m soát và gi i ngân toàn b  s  ti n cho vayượ ể ế ể ể ả ộ ố ề  

theo h n m c tín d ng ghi trên h p đ ng tín d ng (ho c kh  c vay ti n, sạ ứ ụ ợ ồ ụ ặ ế ướ ề ổ 

cho vay).

Căn c  vào ch ng t  nh  gi y lĩnh ti n m t (n u gi i ngân b ng ti nứ ứ ừ ư ấ ề ặ ế ả ằ ề  

m t), ho c u  nhi m chi (n u gi i ngân b ng chuy n kho n) k  toán vào sặ ặ ỷ ệ ế ả ằ ể ả ế ổ 

chi ti t ho c nh p d  li u vào máy tính.ế ặ ậ ữ ệ

Bút toán ph n ánh giai đo n gi i ngân:ả ạ ả

N : TK Cho vay ng n h n/ N  đ  tiêu chu n thích h pợ ắ ạ ợ ủ ẩ ợ (TK2111)

Có: - TK Ti n m t (n u gi i ngân b ng ti n m t)ề ặ ế ả ằ ề ặ (TK1011), 

ho cặ

-TK Ti n g i ng i th  h ng (TK4211) (n u cho vay b ng chuy nề ử ườ ụ ưở ế ằ ể  

kho n thanh toán cùng ngân hàng), ho cả ặ

- TK Thanh toán v n gi a các ngân hàng thích h p (n u cho vay b ngố ữ ợ ế ằ  

chuy n kho n thanh toán khác ngân hàng)ể ả

Đ i v i các kho n vay có tài s n th  ch p, c m c , k  toán căn c  vàoố ớ ả ả ế ấ ầ ố ế ứ  

biên b n đ nh giá tài s n th  ch p, c m c  đ  h ch toán ngo i b ng, ghi:ả ị ả ế ấ ầ ố ể ạ ạ ả

Nh p: TK 994 “TS c m c , th  ch p c a khách hàng”ậ ầ ố ế ấ ủ

Gi y đ  ngh  vay v n, h p đ ng tín d ng hay kh  c vay ti n l p m iấ ề ị ố ợ ồ ụ ế ướ ề ậ ỗ  

lo i 2 b n đ  tr  l i ng i vay m i lo i m t b n, m t b n k  toán l u gi  đạ ả ể ả ạ ườ ỗ ạ ộ ả ộ ả ế ư ữ ể 

theo dõi thu n  và đ c l u vào trong h  s  vay v n c a khách hàng vay cùngợ ượ ư ồ ơ ố ủ  

v i các gi y t  pháp lý xác nh n quy n s  h u h p pháp đ i v i các tài s n théớ ấ ừ ậ ề ở ữ ợ ố ớ ả  

ch p, c m c .ấ ầ ố

Trong h  s  vay v n c a t ng khách hàng vay, h p đ ng tín d ng đ cồ ơ ố ủ ừ ợ ồ ụ ượ  

s p x p theo tr t t  kỳ h n n  đ  theo dõi thu h i n . N u k  toán cho vay đãắ ế ậ ự ạ ợ ể ồ ợ ế ế  

đ c tin h c hoá thì ph n h ch toán và ph n theo dõi kỳ h n n  đ c th cượ ọ ầ ạ ầ ạ ợ ượ ự  

hi n trên máy vi tính theo ch ng trình ph n m m k  toán cho vay .ệ ươ ầ ề ế

Đ  đ m b o s  ti n cho vay trên h p đ ng tín d ng kh p đúng v i sể ả ả ố ề ợ ồ ụ ớ ớ ố 

d  N  các tài kho n cho vay thì cu i đ nh kỳ (tháng, quý) k  toán cho vay ti nư ợ ả ố ị ế ế  

hành sao kê s  d  các h p đ ng tín d ng đ  đ i chi u v i d  N  tài kho nố ư ợ ồ ụ ể ố ế ớ ư ợ ả  

cho vay. N u có chênh l ch thì ph i tìm nguyên nhân đ  đi u ch nh sao choế ệ ả ể ề ỉ  
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t ng d  n  trên h p đ ng tín d ng ph i b ng t ng d  n  c a các tài kho nổ ư ợ ợ ồ ụ ả ằ ổ ư ợ ủ ả  

cho vay t ng ng.ươ ứ

1.3.1.2. K  toán giai đo n thu nế ạ ợ

C  s  đ  k  toán thu h i n  các kho n cho vay t ng l n là kỳ h n nơ ở ể ế ồ ợ ả ừ ầ ạ ợ 

ghi trên h p đ ng tín d ng. Vi c xác đ nh kỳ h n n  c a các kho n cho vay làợ ồ ụ ệ ị ạ ợ ủ ả  

trách nhi m c a nhân viên tín d ng, nh ng vi c theo dõi kỳ h n n  đ  thu h iệ ủ ụ ư ệ ạ ợ ể ồ  

n  theo kỳ h n n  là trách nhi m c a nhân viên k  toán. Do v y nhân viên kợ ạ ợ ệ ủ ế ậ ế 

toán và nhân viên tín d ng ph i ph i h p đ  theo dõi tình hình tr  n  c aụ ả ố ợ ể ả ợ ủ  

ng i vay theo đúng kỳ h n đã đ nh; ho c x  lý chuy n n  quá h n n u ng iườ ạ ị ặ ử ể ợ ạ ế ườ  

vay không có kh  năng tr  n  đúng h n và không đ c gia h n n .ả ả ợ ạ ượ ạ ợ

Theo quy ch  tín d ng, đ n h n tr  n  ng i vay ph i ch  đ ng n pế ụ ế ạ ả ợ ườ ả ủ ộ ộ  

b ng  ti n m t hay trích tài kho n ti n g i đ  tr  n  ngân hàng. N u ng iằ ề ặ ả ề ử ể ả ợ ế ườ  

vay không ch  đ ng tr  n  trong khi tài kho n ti n g i c a ng i vay có đủ ộ ả ợ ả ề ử ủ ườ ủ 

ti n đ  tr  n  thì k  toán ch  đ ng l p phi u chuy n kho n trích tài kho nề ể ả ợ ế ủ ộ ậ ế ể ả ả  

ti n g i c a ng i vay đ  thu n .ề ử ủ ườ ể ợ

+ N u thu b ng ti n m t, k  toán căn c  gi y n p ti n c a ng i vayế ằ ề ặ ế ứ ấ ộ ề ủ ườ  

đ  vào s  chi ti t ho c nh p d  li u vào máy tính:ể ổ ế ặ ậ ữ ệ

+ N u thu b ng chuy n kho n, k  toán căn c  u  nhi m chi c a ng iế ằ ể ả ế ứ ỷ ệ ủ ườ  

vay, ho c l p phi u chuy n kho n đ  vào s  chi ti t ho c nh p d  li u vàoặ ậ ế ể ả ể ổ ế ặ ậ ữ ệ  

máy tính.

Bút toán ph n ánh nghi p v  thu n  t  khách hàng vay:ả ệ ụ ợ ừ

N : ợ - TK ti n m t (TK 1011) (n u tr  b ng ti n m t), ho cề ặ ế ả ằ ề ặ ặ

 - TK Ti n g i khách hàng (TK 4211) (n u tr  t  TK ti n g i)ề ử ế ả ừ ề ử

Có: TK n  đ  tiêu chu n thích h p (TK 2111).ợ ủ ẩ ợ

Ngoài bút toán thu g c, bút toán thu lãi trong tr ng h p thu lãi sau (thuố ườ ợ  

lãi m t l n cùng g c khi đáo h n) s  đ c trình bày  ph n sau trong m c thuộ ầ ố ạ ẽ ượ ở ầ ụ  

lãi).

Đ ng th i v i vi c h ch toán, k  toán xoá n  trên h p đ ng tín d ngồ ờ ớ ệ ạ ế ợ ợ ồ ụ  

b ng cách ghi s  ti n thu n  vào c t "s  ti n tr  n ", rút s  d . H p đ ng tínằ ố ề ợ ộ ố ề ả ợ ố ư ợ ồ  

d ng đã thu h t n  (s  d  b ng 0) đ c xu t kh i h  s  tín d ng đ  đóngụ ế ợ ố ư ằ ượ ấ ỏ ồ ơ ụ ể  

thành t p riêng, ho c đóng vào t p nh p ký ch ng t  n u s  l ng ít.ậ ặ ậ ậ ứ ừ ế ố ượ

Sau đó làm th  t c đ  ghi: Xu t TK ngo i b ng 994 và tr  l i các gi yủ ụ ể ấ ạ ả ả ạ ấ  

t  đ c nh n làm th  ch p tài s n cho ng i vay.ờ ượ ậ ế ấ ả ườ
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1.3.1.3. K  toán thu lãi cho vayế

Thu nh p v  lãi là ngu n thu l n nh t c a các NHTM. Do v y tráchậ ề ồ ớ ấ ủ ậ  

nhi m c a k  toán là ph i tính và h ch toán lãi cho vay m t cách đ y đ , chínhệ ủ ế ả ạ ộ ầ ủ  

xác, k p th i theo đúng ch  đ .ị ờ ế ộ

Theo ch  đ  tín d ng và ch  đ  k  toán, hi n nay đ i v i ph ng th cế ộ ụ ế ộ ế ệ ố ớ ươ ứ  

cho vay t ng l n, ngân hàng áp d ng hai cách thu lãi là: thu lãi đ nh kỳ hàngừ ầ ụ ị  

tháng và thu lãi sau (thu lãi cùng v n g c m t l n khi đáo h n); đ ng th i ápố ố ộ ầ ạ ồ ờ  

d ng nguyên t c c  s  d n tích (d  thu) đ i v i thu lãi t  ho t đ ng tín d ng.ụ ắ ơ ở ồ ự ố ớ ừ ạ ộ ụ  

Theo đó qui trình k  toán thu lãi cho vay t ng l n đ c th c hi n m t cách phùế ừ ầ ượ ự ệ ộ  

h p.ợ

Đ i v i c  hai cách thu lãi trên thì vi c tính và h ch toán thu lãi v nố ớ ả ệ ạ ẫ  

đ c th c hi n hàng tháng. N u hàng tháng khách hàng tr  lãi ngay b ng ti nượ ự ệ ế ả ằ ề  

m t ho c trích TK ti n g i đ  tr  thì ngân hàng s  thu tr c ti p, còn n uặ ặ ề ử ể ả ẽ ự ế ế  

khách hàng ch a tr  thì s  lãi cho vay phát sinh hàng tháng s  đ c h ch toán,ư ả ố ẽ ượ ạ  

ghi nh n vào tài kho n “lãi ph i thu v  ho t đ ng tín d ng” (TK 3941).ậ ả ả ề ạ ộ ụ

a. K  toán thu lãi đ nh kỳ (hàng tháng) ế ị

Hàng tháng khi khách hàng đ n tr  lãi k  toán ti n hành tính lãi trongế ả ế ế  

tháng cho khách hàng đ  ph n ánh vào tài kho n “thu lãi cho vay” (TK 702)ể ả ả

Công th c tính lãi đ nh kỳ cho vay t ng l n:ứ ị ừ ầ

Lãi cho vay = S  ti n g c cho vay * Lãi su t (tháng)ố ề ố ấ

Vi c tính lãi đ nh kỳ do các thanh toán viên qu n lý tài kho n cho vayệ ị ả ả  

khách hàng tr c ti p tính và l p ch ng t  đ  h ch toán. Tr ng h p đã th cự ế ậ ứ ừ ể ạ ườ ợ ự  

hi n k  toán máy thì vi c tính lãi và h ch toán thu lãi do máy tính th c hi nệ ế ệ ạ ự ệ  

theo ph n m m k  toán cho vay.ầ ề ế

Bút toán ph n ánh thu lãi tr c ti p:ả ự ế

N : ợ - TK ti n m t (TK 1011) n u khách hàng tr  b ng ti n m t, ho cề ặ ế ả ằ ề ặ ặ

- TK TGKH (TK 4211) n u khách hàng trích t  TKTG đ  tr  lãiế ừ ể ả

Có: TK thu lãi cho vay (702)

b. K  toán thu lãi sauế

Thu lãi sau là cách th c thu lãi mà lãi đ c thu cùng n  g c khi đáo h n.ứ ượ ợ ố ạ  

Tuy nhiên theo nguyên t c h ch toán lãi d  thu, d  tr , hàng tháng ngân hàngắ ạ ự ự ả  

v n tính và h ch toán s  lãi phát sinh vào thu nh p, đ i ng v i tài kho n “lãiẫ ạ ố ậ ố ứ ớ ả  
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ph i thu v  ho t đ ng tín d ng”. Tr ng h p này, lãi phát sinh tháng th ngả ề ạ ộ ụ ườ ợ ườ  

đ c tính vào m t ngày c n cu i tháng nh t đ nh cho t t c  các khách hàngượ ộ ậ ố ấ ị ấ ả  

vay (t ng l n)ừ ầ

- T ng tháng, ngân hàng tính toán s  lãi cho vay t ng l n phát sinh trongừ ố ừ ầ  

tháng. Công th c tính lãi đ nh kỳ cho vay t ng l n:ứ ị ừ ầ

Lãi cho vay = S  ti n g c cho vay * Lãi su t (tháng)ố ề ố ấ

Sau khi tính đ c s  lãi phát sinh, k  toán h ch toán:ượ ố ế ạ

N : TK lãi ph i thu t  ho t đ ng tín d ng (TK 3941)ợ ả ừ ạ ộ ụ

Có: TK thu lãi cho vay (TK 702)

- Khi k t thúc h p đ ng cho vay t ng l n, khách hàng s  tr  c  n  g cế ợ ồ ừ ầ ẽ ả ả ợ ố  

và lãi vay. N  g c đ c thu và h ch toán nh  ph n trên đã trình bày, còn lãiợ ố ượ ạ ư ầ  

vay đ c ngân hàng h ch toán nh  sau:ượ ạ ư

N : ợ - TK ti n m t (1011) n u thu b ng ti n m t ề ặ ế ằ ề ặ

- TK ti n g i khách hàng (4211) n u khách hàng tr  b ng ti n g iề ử ế ả ằ ề ử

Có: TK Lãi ph i thu t  ho t đ ng tín d ng (3941)ả ừ ạ ộ ụ

Chú ý:

- Tr ng h p khi đáo h n món vay, n u lãi c a kỳ cu i cùng ngân hàngườ ợ ạ ế ủ ố  

ch a h ch toán treo vào lãi ph i thu thì s  lãi này s  đ c h ch toán th ng vàoư ạ ả ố ẽ ượ ạ ẳ  

thu nh p, bút toán h ch toán thu lãi nh  sau:ậ ạ ư

N  - TK ti n m t ho c ti n g i khách hàng: T ng s  lãi cho vayợ ề ặ ặ ề ử ổ ố

Có - TK lãi ph i thu t  ho t đ ng tín d ng: S  lãi đã h ch toán d  thuả ừ ạ ộ ụ ố ạ ự

Có - TK Thu lãi cho vay:       S  lãi ch a h ch toán d  thuố ư ạ ự

- Tr ng h p ngân hàng đã h ch toán d  thu nh ng khách hàng khôngườ ợ ạ ự ư  

tr  lãi vay đúng h n, t c là ngân hàng không thu h i đ c kho n doanh thu đãả ạ ứ ồ ượ ả  

ghi nh n thì không đ c ghi gi m doanh thu (thoái thu t  tài kho n thu nh pậ ượ ả ừ ả ậ  

702) mà x  lý theo hai tr ng h p nh  qui đ nh c a chu n m c k  toán Vi tử ườ ợ ư ị ủ ẩ ự ế ệ  

Nam s  14 “Doanh thu và thu nh p khác”:ố ậ

+ N u kho n lãi đ c đánh giá là không th  thu h i đ c thì h ch toánế ả ượ ể ồ ượ ạ  

th ng vào chi phí đ  t t toán tài kho n “lãi ph i thu t  ho t đ ng tín d ng”, kẳ ể ấ ả ả ừ ạ ộ ụ ế 

toán ghi:

N : TK Chi phí khác (89)ợ
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Có: TK Lãi ph i thu t  ho t đ ng tín d ng (3941)ả ừ ạ ộ ụ

+ N u kho n lãi đ c đánh giá là không ch c ch n thu đ c thì ph i l pế ả ượ ắ ắ ượ ả ậ  

d  phòng đ  bù đ p, và khi kho n lãi đó đ c xác đ nh ch c ch n là không thuự ể ắ ả ượ ị ắ ắ  

h i đ c thì s  đ c trích t  tài kho n d  phòng này đ  bù đ p.ồ ượ ẽ ượ ừ ả ự ể ắ

• Khi h ch toán vào tài kho n chi phí đ  l p d  phòng, ghi:ạ ả ể ậ ự

N : TK chi phí d  phòng r i ro khác (TK 8829)ợ ự ủ

Có: TK d  phòng r i ro lãi ph i thu (TK 399) ự ủ ả

Đ ng th i đ  ti p t c theo dõi thu h i s  lãi t  khách hàng vay, k  toánồ ờ ể ế ụ ồ ố ừ ế  

s  h ch toán ngo i b ng đ i v i s  lãi trên, k  toán ghi: ẽ ạ ạ ả ố ớ ố ế

Nh p: TK ngo i b ng “Lãi cho vay quá h n ch a thu đ c” (TK 941)ậ ạ ả ạ ư ượ

• Khi s  d ng d  phòng đ  bù đ p kho n lãi ph i thu nh ng không thuử ụ ự ể ắ ả ả ư  

đ c, k  toán ghi:ượ ế

N : TK d  phòng r i ro lãi ph i thu (TK 399)ợ ự ủ ả

Có: TK lãi ph i thu t  ho t đ ng tín d ng (TK 3941)ả ừ ạ ộ ụ

Kho n lãi ph i thu đã s  d ng d  phòng đ  x  lý v n đ c ti p t cả ả ử ụ ự ể ử ẫ ượ ế ụ  

theo dõi và ti p t c truy thu trong kho ng th i gian nh t đ nh.ế ụ ả ờ ấ ị

• Tr ng h p TCTD đã trích l p d  phòng r i ro lãi ph i thu, nh ng sauườ ợ ậ ự ủ ả ư  

đó kho n lãi ph i thu đã thu đ c, không ph i s  d ng d  phòng thìả ả ượ ả ử ụ ự  

TCTD ph i hoàn nh p d  phòng. Vi c hoàn nh p d  phòng có th  đ cả ậ ự ệ ậ ự ể ượ  

th c hi n t ng l n ho c theo đ nh kỳ. ự ệ ừ ầ ặ ị

1.3.2. K  toán cho vay theo h n m c tín d ngế ạ ứ ụ

Cho vay theo h n m c tín đ c áp d ng trong cho vay ng n h n đ i v iạ ứ ượ ụ ắ ạ ố ớ  

các t  ch c kinh t , cá nhân có đ  đi u ki n vay theo ph ng th c này.ổ ứ ế ủ ề ệ ươ ứ

N i dung ch  y u c a cho vay theo h n m c tín d ng là gi a ngân hàngộ ủ ế ủ ạ ứ ụ ữ  

và khách hàng xác đ nh và tho  thu n m t h n m c tín d ng duy trì trong th iị ả ậ ộ ạ ứ ụ ờ  

h n nh t đ nh ho c theo chu kỳ s n xu t kinh doanh.ạ ấ ị ặ ả ấ

Cho vay theo h n m c tín d ng có đ c đi m:ạ ứ ụ ặ ể

- Ch  áp d ng cho các khách hàng vay có nhu c u vay v n th ng xuyên,ỉ ụ ầ ố ườ  

có vòng quay v n l u đ ng nhanh, có kh  năng tài chính lành m nh và uy tínố ư ộ ả ạ  

v i ngân hàng. Nhu c u vay th ng là đ  tài tr  cho ngu n v n l u đ ng thi uớ ầ ườ ể ợ ồ ố ư ộ ế  

h t. ụ
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- Không đ nh kỳ h n n  c  th  cho t ng l n gi i ngân nh ng ki m soátị ạ ợ ụ ể ừ ầ ả ư ể  

ch t ch  h n m c tín d ng còn th c hi n.ặ ẽ ạ ứ ụ ự ệ

Ví d :ụ

+ H n m c tín d ng trong kỳ là 2 t  đ ng ạ ứ ụ ỷ ồ

+ D  n  tài kho n cho vay là 0,8 t  đ ngư ợ ả ỷ ồ

V y h n m c tín d ng còn th c hi n là 1,2 t  (b ng 2 t  - 0,8 t )ậ ạ ứ ụ ự ệ ỷ ằ ỷ ỷ

- Khách hàng vay tr  n  ngân hàng b ng hai cách: (i) n p ti n bán hàngả ợ ằ ộ ề  

tr c ti p vào bên có tài kho n cho vay, ho c (ii) ngân hàng thanh toán t  tàiự ế ả ặ ừ  

kho n ti n g i theo đ nh kỳ theo s  tho  thu n gi a ngân hàng và khách hàng,ả ề ử ị ự ả ậ ữ  

còn ti n bán hàng khách hàng n p vào tài kho n ti n g i t i ngân hàng.ề ộ ả ề ử ạ

1.3.2.1. K  toán giai đo n gi i ngânế ạ ả

H p đ ng tín d ng sau khi ký k t đ c chuy n cho k  toán đ  ki mợ ồ ụ ế ượ ể ế ể ể  

soát l i và theo dõi gi i ngân.ạ ả

Vi c gi i ngân đ c th c hi n theo nhu c u v n c a khách hàng vayệ ả ượ ự ệ ầ ố ủ  

trong ph m vi h n m c tín d ng. Do v y m i l n gi i ngân k  toán ph i đ iạ ạ ứ ụ ậ ỗ ầ ả ế ả ố  

chi u v i h n m c tín d ng còn th c hi n đ  tránh gi i ngân v t quá h nế ớ ạ ứ ụ ự ệ ể ả ượ ạ  

m c.ứ

Căn c  vào các ch ng t  h p l , h p pháp nh  gi y lĩnh ti n m t (n uứ ứ ừ ợ ệ ợ ư ấ ề ặ ế  

gi i ngân b ng ti n m t) ho c các ch ng t  thanh toán không dùng ti n m tả ằ ề ặ ặ ứ ừ ề ặ  

nh  y nhi m chi... k  toán s  vào s  tài kho n chi ti t cho vay ho c nh p dư ủ ệ ế ẽ ổ ả ế ặ ậ ữ 

li u vào máy tính.ệ

Bút toán h ch toán:ạ

N : TK cho vay ng n h n/ N  đ  tiêu chu nợ ắ ạ ợ ủ ẩ

Có: - TK ti n m t (1011) n u gi i ngân b ng ti n m t, ho cề ặ ế ả ằ ề ặ ặ

   -  TK ti n g i  ng i  th  h ng (4211)  n u thanh toán chuy nề ử ườ ụ ưở ế ể  

kho n cùng ngân hàng, ho cả ặ

- TK thích h p trong thanh toán v n gi a các ngân hàng n u thanhợ ố ữ ế  

toán chuy n kho n khác ngân hàngể ả

 1.3.2.2. K  toán thu nế ợ

K  toán ti n hành h ch toán thu n  theo 2 tr ng h p:ế ế ạ ợ ườ ợ

* Tr ng h p 1: Thu n  tr c ti p vào tài kho n cho vayườ ợ ợ ự ế ả
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Khách hàng vay n p ti n bán hàng b ng ti n m t ho c b ng chuy nộ ề ằ ề ặ ặ ằ ể  

kho n vào bên Có tài kho n cho vay đ  tr  n  ngân hàng, căn c  vào cácả ả ể ả ợ ứ  

ch ng t  thích h p, k  toán h ch toán:ứ ừ ợ ế ạ

N : ợ - TK ti n m tề ặ

- TK ti n g i khách hàng, ho cề ử ặ

- Tk thích h p khácợ

Có: TK cho vay ng n h n/ n  đ  tiêu chu nắ ạ ợ ủ ẩ

Chú ý: 

Khi tài kho n cho vay đã h t s  d  (d  N  = 0) thì s  ti n bán hàng sả ế ố ư ư ợ ố ề ẽ 

đ c n p vào tài kho n ti n g i thanh toán.ượ ộ ả ề ử

* Tr ng h p 2: Ngân hàng thu n  đ nh kỳ t  tài kho n ti n g i.ườ ợ ợ ị ừ ả ề ử

Tr ng h p này ti n bán hàng s  đ c n p vào tài kho n ti n g i thanhườ ợ ề ẽ ượ ộ ả ề ử  

toán. Đ n kỳ h n tr  n  khách hàng vay l p y nhi m chi trích tài kho n ti nế ạ ả ợ ậ ủ ệ ả ề  

g i đ  tr  n  ngân hàng. N u khách hàng vay không ch  đ ng tr  n  thì ngânử ể ả ợ ế ủ ộ ả ợ  

hàng ch  đ ng l p phi u chuy n kho n đ  trích tài kho n ti n g i khách hàngủ ộ ậ ế ể ả ể ả ề ử  

thu n , h ch toán:ợ ạ

N : TK ti n g i c a khách hàng vay (TK 4211)ợ ề ử ủ

Có: TK cho vay ng n h n/ N  đ  tiêu chu nắ ạ ợ ủ ẩ

1.3.2.3. K  toán thu lãiế

Xu t phát t  đ c đi m c a cho vay theo h n m c tín d ng ấ ừ ặ ể ủ ạ ứ ụ là g c khôngố  

c  đ nh nênố ị  lãi cho vay đ c tính và thu hàng tháng theo ph ng pháp tíchượ ươ  

s  (th ng vào ngày c  đ nh cu i tháng), theo đó công th c tính lãi nh  sau:ố ườ ố ị ố ứ ư

                    T ng tích s  tính lãi trong tháng x Lãi su t thángổ ố ấ

S  ti n lãi  =    --------------------------------------------------------------ố ề

                30 ngày

T ng tích s  tính lãi trong tháng = S  d  n  Tài kho n cho vay x Sổ ố ố ư ợ ả ố 

ngày duy trì s  d  n  tài kho n cho vay.ố ư ợ ả

Ví d : ụ

Ngày S  d  trên TK cho vayố ư S  ngàyố Tích số
Ngày 27/7 chuy n sangể 100 8 800

5/8 80 5 400
10/8 70 7 490
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17/8 120 10 1200
27/8 60

T ng sổ ố 30 2890

N u lãi su t cho vay là 0.8%/ tháng thì s  lãi cho vay trong tháng tám s  làế ấ ố ẽ

                    2890 x 0,8%

S  ti n lãi  =    ố ề          ----------------- =   7,706 tri uệ

                               30 ngày

Vào ngày cân đ i tháng (theo ví d  trên là ngày 27 hàng tháng) các thanhố ụ  

toán viên qu n lý tài kho n cho vay c a khách  hàng l p b ng kê tính lãi đả ả ủ ậ ả ể 

h ch toán thu lãi. Bút toán h ch toán thu lãi tr c ti p:ạ ạ ự ế

N : TK ti n g i khách hàng (4211)ợ ề ử

Có: TK thu lãi cho vay (702)

1.3.3. K  toán cho vay theo d  án đ u tế ự ầ ư

Ngân hàng cho vay theo d  án đ u t  nh m cung ng v n cho kháchự ầ ư ằ ứ ố  

hàng đ  th c hi n các d  án đ u t  phát tri n s n xu t kinh doanh, d ch v  vàể ự ệ ự ầ ư ể ả ấ ị ụ  

các d  án ph c v  đ i s ng.ự ụ ụ ờ ố

Cho vay theo d  án đ u t  có m t s  đ c đi m sau:ự ầ ư ộ ố ặ ể

- Đ i t ng cho vay là các d  án đ u t  v  thi t  b ,  máy móc, nhàố ượ ự ầ ư ề ế ị  

x ng, các công trình xây d ng c  b n nên th i h n cho vay th ng dài. Doưở ự ơ ả ờ ạ ườ  

v y cho vay theo d  án đ u t  thu c lo i tín d ng trung, dài h n.ậ ự ầ ư ộ ạ ụ ạ

- Đ i v i các d  án đ u t  vào thi t b , máy móc thì thì đ i t ng choố ớ ự ầ ư ế ị ố ượ  

vay là các thi t b , máy móc trong d  án. Lo i tài s n này sau khi hoàn thànhế ị ự ạ ả  

l p đ t s  đ c s  d ng ngay nên nên ngân hàng ti n hành thu n  theo đ nh kỳắ ặ ẽ ượ ử ụ ế ợ ị  

d a trên s  ti n trích kh u hao đ nh kỳ c a nh ng tài s n này và m t s  ngu nự ố ề ấ ị ủ ữ ả ộ ố ồ  

khác.

- Đ i v i các d  án là các công trình ph i qua quá trình xây d ng c  b nố ớ ự ả ự ơ ả  

thì đ i t ng cho vay là các chi phí phát sinh trong th i gian xây d ng c  b nố ượ ờ ự ơ ả  

đ  hoàn thành công trình, k  c  chi phí tr  lãi vay n u đ c tính vào giá thànhể ể ả ả ế ượ  

công trình. Vì v y toàn b  quá trình cho vay đ c chia thành hai giai đo n: (i)ậ ộ ượ ạ  

Giai đo n cho vay đ  đ u t  xây d ng c  b n (thông qua nh ng l n gi i ngânạ ể ầ ư ự ơ ả ữ ầ ả  

trong th i gian XDCB), và (ii) Giai đo n xác đ nh l i s  nh n n  sau khi hoànờ ạ ị ạ ố ậ ợ  

thành công trình. T ng s  ti n nh n n  sau khi hoàn thành công trình s  b ngổ ố ề ậ ợ ẽ ằ  

t ng s  ti n c a các l n gi i ngân c ng v i ph n lãi cho vay phát sinh (đ cổ ố ề ủ ầ ả ộ ớ ầ ượ  
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nh p g c) tính đ n th i đi m hoàn thành công trình. Do v y, sau khi hoànậ ố ế ờ ể ậ  

thành công trình và quy t toán đ c duy t ngân hàng và khách hàng vay sế ượ ệ ẽ 

chính th c xác nh n s  n  c a kho n vay và xác đ nh kỳ h n n  cu i cùng vàứ ậ ố ợ ủ ả ị ạ ợ ố  

k  ho ch tr  n  đ nh kỳ theo s  ti n kh u hao trong kỳ c a công trình và m tế ạ ả ợ ị ố ề ấ ủ ộ  

s  ngu n khác.ố ồ

- V  c  b n, k  thu t cho vay, h ch toán thu lãi c a ph ng th c choề ơ ả ỹ ậ ạ ủ ươ ứ  

vay theo d  án đ u t  gi ng ph ng th c cho vay t ng l n.ự ầ ư ố ươ ứ ừ ầ

1.3.3.1. K  toán giai đo n gi i ngân  ế ạ ả

Đ i v i cho vay đ  mua s m thi t b , máy móc thì có th  gi i ngân m tố ớ ể ắ ế ị ể ả ộ  

l n toàn b  s  ti n cho vay. Đ i v i cho vay các công trình xây d ng c  b nầ ộ ố ề ố ớ ự ơ ả  

thì vi c gi i ngân đ c th c hi n d n d n theo chi phí phát sinh trong su tệ ả ượ ự ệ ầ ầ ố  

th i gian xây d ng c  b n.ờ ự ơ ả

Tùy theo gi i ngân b ng ti n m t hay chuy n kho n, k  toán căn c  vàoả ằ ề ặ ể ả ế ứ  

các ch ng t  h p l , h p pháp đ  ghi vào s  chi ti t ho c nh p d  li u vàoứ ừ ợ ệ ợ ể ổ ế ặ ậ ữ ệ  

máy tính.

H ch toán:ạ

N : ợ - TK cho vay trung h n/ n  đ  tiêu chu n (2121),  n u cho vayạ ợ ủ ẩ ế  

trung

    h n, ho cạ ặ

- TK cho vay dài h n/n  đ  tiêu chu n (2131) n u cho vay dài h nạ ợ ủ ẩ ế ạ  

Có:  - TK ti n m t (1011) n u gi i ngân b ng ti n m t, ho cề ặ ế ả ằ ề ặ ặ

-  Ti n  g i  c a  ng i  th  h ng  (4211)  n u  cho  vay  chuy nề ử ủ ườ ụ ưở ế ể  

kho nả

1.3.3.2. K  toán thu nế ợ

Đ nh kỳ (theo tho  thu n ghi trên h p đ ng tín d ng) khách hàng vay làmị ả ậ ợ ồ ụ  

th  t c tr  n  ngân hàng. N u khách hàng không ch  đ ng tr  n  thì k  toánủ ụ ả ợ ế ủ ộ ả ợ ế  

l p phi u chuy n kho n trích tài kho n ti n g i c a khách hàng vay đ  thu nậ ế ể ả ả ề ử ủ ể ợ 

(n u tài kho n ti n g i đ  s  d )ế ả ề ử ủ ố ư

   H ch toán:ạ

N : ợ - TK ti n m t (1011)ề ặ

- TK ti n g i c a khách hàng (4211), ho cề ử ủ ặ

- TK thích h p khácợ
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Có: TK cho vay trung h n ho c dài h n/ n  đ  tiêu chu nạ ặ ạ ợ ủ ẩ

1.3.3.3. K  toán thu lãiế

Vi c tính và h ch toán thu lãi cho vay theo d  án đ u t  cũng đ c tínhệ ạ ự ầ ư ượ  

phù h p cho hai giai đo n. V  c  b n vi c tính và h ch toán lãi cũng đ cợ ạ ề ơ ả ệ ạ ượ  

th c hi n gi ng nh  thu lãi đ nh kỳ c a ph ng th c cho vay t ng l n. Riêngự ệ ố ư ị ủ ươ ứ ừ ầ  

lãi cho vay trong th i gian xây d ng c  b n s  đ c tính c ng d n và đ n th iờ ự ơ ả ẽ ượ ộ ồ ế ờ  

đi m hoàn thành công trình, s  lãi này s  đ c nh p g c đ  xác đ nh t ng sể ố ẽ ượ ậ ố ể ị ổ ố 

ti n khách hàng nh n n  v i ngân hàng (đ c v n hoá).ề ậ ợ ớ ượ ố

Bút toán ph n ánh vi c nh p lãi vào g c vay:ả ệ ậ ố

N : TK cho vay trung h n ho c dài h n/ n  đ  tiêu chu nợ ạ ặ ạ ợ ủ ẩ

Có: TK lãi ph i thu v  ho t đ ng tín d ngả ề ạ ộ ụ

1.3.4. K  toán nghi p v  chi t kh u th ng phi u và gi y t  có giá  ế ệ ụ ế ấ ươ ế ấ ờ

1.3.4.1. M t s  v n đ  chung v  nghi p v  cho vay chi t kh uộ ố ấ ề ề ệ ụ ế ấ

Th ng phi u là ch ng t  thanh toán, gi y t  có giá phát sinh trong quanươ ế ứ ừ ấ ờ  

h  tín d ng th ng m i (mua ch u, bán ch u) v i n i dung c  b n là ng iệ ụ ươ ạ ị ị ớ ộ ơ ả ườ  

c m nó đ c h ng m t trái quy n (quy n đòi n ) m t s  ti n nh t đ nhầ ượ ưở ộ ề ề ợ ộ ố ề ấ ị  

trong t ng lai t  ng i ký phát. Th ng phi u v a là công c  l u thông tínươ ừ ườ ươ ế ừ ụ ư  

d ng v a là gi y t  có giá đ  vay chi t kh u t i các NHTM.ụ ừ ấ ờ ể ế ấ ạ

Cho vay  chi t  kh u  th c  ch t  là  nghi p  v  c p  tín  d ng  trong  đó,ế ấ ự ấ ệ ụ ấ ụ  

NHTM mua l i th ng phi u và các gi y t  có giá theo giá tr  hi n t i (PV) t iạ ươ ế ấ ờ ị ệ ạ ạ  

th i đi m mua l i, và có đ c trái quy n (quy n đòi n ) đ i v i ng i phátờ ể ạ ượ ề ề ợ ố ớ ườ  

hành th ng phi u khi đ n h n.  ươ ế ế ạ

V  phía NHTM, cho vay chi t kh u th ng phi u là nghi p v  tín d ngề ế ấ ươ ế ệ ụ ụ  

ng n h n, trong đó khách hàng chuy n nh ng th ng phi u ch a đ n h nắ ạ ể ượ ươ ế ư ế ạ  

thanh toán cho Ngân hàng đ  nh n m t s  ti n b ng m nh giá c a th ngể ậ ộ ố ề ằ ệ ủ ươ  

phi u tr  đi  (-)  s  ti n  chi t  kh u và hoa h ng phí  (n u  có).  Chi t  kh uế ừ ố ề ế ấ ồ ế ế ấ  

th ng phi u v a là nghi p v  sinh l i, v a duy trì năng l c thanh toán c aươ ế ừ ệ ụ ờ ừ ự ủ  

Ngân hàng th ng m i khi các NHTM mang th ng phi u đ n tái chi t kh uươ ạ ươ ế ế ế ấ  

t i NHNN.ạ

Xét trên góc đ  quy n l i và trách nhi m c a các bên tham gia, có 2 lo iộ ề ợ ệ ủ ạ  

chi t kh u:ế ấ
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+ Chi t kh u mi n truy đòi:ế ấ ễ  Là lo i chi t kh u trong đó TCTD muaạ ế ấ  

h n th ng phi u theo giá tr  hi n t i và khi đáo h n, ch  có quy n đòi ng iẳ ươ ế ị ệ ạ ạ ỉ ề ườ  

phát hành, không có quy n đòi khách hàng vay chi t kh uề ế ấ

+ Chi t  kh u truy  đòi:ế ấ  là  lo i  chi t  kh u  trong  đó,  TCTD mua  l iạ ế ấ ạ  

th ng phi u theo giá tr  hi n t i và có quy n đòi ng i phát hành khi đáoươ ế ị ệ ạ ề ườ  

h n. Tuy nhiên n u ng i phát hành không có kh  năng thanh toán thì TCTDạ ế ườ ả  

có quy n truy đòi đ n khách hàng vay chi t kh u. ề ế ế ấ

1.3.4.2. Tài kho n và ch ng t  s  d ngả ứ ừ ử ụ

a. Tài kho n s  d ng:ả ử ụ

Đ  ph n ánh nghi p v  cho vay chi t kh u, trong h  th ng tài kho nể ả ệ ụ ế ấ ệ ố ả  

c a t  ch c tín d ng b  trí các tài kho n lo i 2:ủ ổ ứ ụ ố ả ạ

TK 22: Chi t kh u th ng phi u và các gi y t  có giá  đ i v i các tế ấ ươ ế ấ ờ ố ớ ổ 

ch c kinh t , cá nhân trong n cứ ế ướ

Tài kho n 22 có các tài kho n c p II, c p III sau:ả ả ấ ấ

221 Chi t kh u th ng phi u và các gi y t  có giá  b ng đ ng ế ấ ươ ế ấ ờ ằ ồ

Vi t Nam ệ

2211 N  đ  tiêu chu nợ ủ ẩ

2212 N  c n chú ýợ ầ

2213 N  d i tiêu chu nợ ướ ẩ

2214 N  nghi ngợ ờ

2215 N  có kh  năng m t v nợ ả ấ ố

222 Chi t kh u th ng phi u và các gi y t  có giá  b ng ngo iế ấ ươ ế ấ ờ ằ ạ  

t  ệ

2221 N  đ  tiêu chu nợ ủ ẩ

2222 N  c n chú ýợ ầ

2223 N  d i tiêu chu nợ ướ ẩ

2224 N  nghi ngợ ờ

2225 N  có kh  năng m t v nợ ả ấ ố

Các tài kho n trên nhìn chung có k t c u và n i dung chính nh  sau:ả ế ấ ộ ư

Bên N  ghi:ợ  - S  ti n cho khách hàng vay chi t kh uố ề ế ấ
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Bên Có ghi: - S  ti n khách hàng tr  nố ề ả ợ

- S  ti n chuy n sang tài kho n n  thích h p. ố ề ể ả ợ ợ

S  D  N :ố ư ợ  Ph n ánh s  ti n đang cho khách hàng vay chi t kh u theoả ố ề ế ấ  

nhóm n  thích h p.                  ợ ợ

b. Ch ng t  s  d ng:ứ ừ ử ụ

Đ  ph n ánh nghi p v  chi t kh u, ngoài các ch ng t  ghi s  thôngể ả ệ ụ ế ấ ứ ừ ổ  

d ng, k  toán ngân hàng còn s  d ng các ch ng t  chuyên dùng nh  đ n xinụ ế ử ụ ứ ừ ư ơ  

vay chi t kh u, b ng kê ch ng t  vay chi t kh u... ế ấ ả ứ ừ ế ấ

1.3.4.3. Quy trình k  toánế

Đ  đ c vay chi t kh u, khách hàng g i t i  Ngân hàng đ n xin vayể ượ ế ấ ử ớ ơ  

chi t kh u, b ng kê th ng phi u kèm th ng phi u. Sau khi ki m soát tínhế ấ ả ươ ế ươ ế ể  

h p pháp h p l , NH ti n hành tính toán s  ti n chi t kh u th ng phi u.ợ ợ ệ ế ố ề ế ấ ươ ế

S  ti n cho vay chi t kh u (PV) đ c tính theo công th c toán tài chính,ố ề ế ấ ượ ứ  

theo đó PV ph  thu c vào Lãi su t chi t kh u và th i h n còn l i c a th ngụ ộ ấ ế ấ ờ ạ ạ ủ ươ  

phi u.ế

PV = FV * (1+i) - n

Trong đó: 

+ PV: s  ti n cho vay chi t kh u (giá tr  hi n t i)ố ề ế ấ ị ệ ạ

+ FV: M nh giá c a th ng phi u (giá tr  nh n đ c trong t ng lai)ệ ủ ươ ế ị ậ ượ ươ

+ i: Lãi su t chi t kh uấ ế ấ

+ n: Th i h n còn l i c a th ng phi u (Kỳ)ờ ạ ạ ủ ươ ế

T  công t c trên, ta có th  tính giá tr  chi t kh u DV (S  chênh l chừ ứ ể ị ế ấ ố ệ  

gi a giá tr  nh n đ c trong t ng lai c a th ng phi u FV v i giá tr  hi n t iữ ị ậ ượ ươ ủ ươ ế ớ ị ệ ạ  

PV) là s  lãi phát sinh c a nghi p v  cho vay chi t kh u th ng phi u: ố ủ ệ ụ ế ấ ươ ế

DV = FV - PV

a. H ch toán giai đo n cho vayạ ạ

Sau khi tính toán đ c s  ti n cho vay (PV) k  toán l p ch ng t  h ch toán:ượ ố ề ế ậ ứ ừ ạ

N : TK chi t kh u th ng phi u (2211)/ N  đ  tiêu chu nợ ế ấ ươ ế ợ ủ ẩ

Có: TK - Ti n g i c a khách hàng vay chi t kh u (4211), ho cề ử ủ ế ấ ặ

            - TK ti n m t (1011)  ề ặ
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Các th ng phi u nh n chi t kh u đ c l u gi  riêng đ  theo dõi thuươ ế ậ ế ấ ượ ư ữ ể  

h i n .ồ ợ

Thông th ng khi vay chi t kh u, khách hàng ph i tr  m t kho n lườ ế ấ ả ả ộ ả ệ 

phí, hoa h ng chi t kh u. K  toán l p ch ng t , h ch toán:ồ ế ấ ế ậ ứ ừ ạ

N : TK ti n m t ho c ti n g i c a khách hàng vayợ ề ặ ặ ề ử ủ

Có: TK thu phí nghi p v  chi t kh u (717)ệ ụ ế ấ

- Đ nh kỳ, k  toán tính và h ch toán lãi d  thu:ị ế ạ ự

N : TK lãi ph i thu t  ho t đ ng tín d ng (3941)ợ ả ừ ạ ộ ụ

Có: TK thu lãi cho vay (702)

L u ý:ư  T ng s  lãi d  thu c ng d n đ n th i đi m đáo h n c a th ng phi uổ ố ự ộ ồ ế ờ ể ạ ủ ươ ế  

b ng DVằ

b. K  toán thu nế ợ

Đ n h n thanh toán,  Ngân hàng s  yêu c u ng i  phát  hành th ngế ạ ẽ ầ ườ ươ  

phi u  thanh  toán.  Đ i  v i  lo i  chi t  kh u  truy  đòi,  n u  ng i  phát  hànhế ố ớ ạ ế ấ ế ườ  

th ng phi u không có kh  năng thanh toán thì ngân hàng có quy n truy đòiươ ế ả ề  

đ n khách hàng vay chi t kh u. K  toán h ch toán:ế ế ấ ế ạ

N : TK ti n m t (1011, 4211/ khách hàng): FV = PV + DV ợ ề ặ

Có: TK Cho vay chi t kh u (TK2211): S  ti n cho vay chi t kh u (PV)ế ấ ố ề ế ấ

Có: TK lãi ph i thu t  ho t đ ng tín d ng (3941): Lãi (DV)ả ừ ạ ộ ụ

Tr ng h p kho n vay không đ c thanh toán đúng h n thì k  toán sườ ợ ả ượ ạ ế ẽ 

chuy n sang tài kho n n  thích h p và trích l p d  phòng r i ro.ể ả ợ ợ ậ ự ủ

1.3.5. K  toán nghi p v  b o lãnhế ệ ụ ả

1.3.5.1. M t s  v n đ  chung v  nghi p v  b o lãnhộ ố ấ ề ề ệ ụ ả

B o lãnh ngân hàng là cam k t b ng văn b n c a t  ch c tín d ng (bênả ế ằ ả ủ ổ ứ ụ  

b o lãnh) v i bên có quy n (bên nh n b o lãnh) v  vi c th c hi n nghĩa v  tàiả ớ ề ậ ả ề ệ ự ệ ụ  

chính thay cho khách hàng (bên đ c b o lãnh) khi khách hàng không th c hi nượ ả ự ệ  

đúng nghĩa v  đã cam k t v i bên nh n b o lãnh. Khách hàng ph i nh n n  vàụ ế ớ ậ ả ả ậ ợ  

tr  n  cho t  ch c tín d ng s  ti n đã đ c tr  thay.ả ợ ổ ứ ụ ố ề ượ ả

Hay tín d ng b o lãnh th c ch t là hình th c tín d ng “ụ ả ự ấ ứ ụ b ng ch  kýằ ữ ” 

trong đó ngân hàng đ a ra cam k t b o lãnh cho khách hàng c a mình và s  cóư ế ả ủ ẽ  

22



trách nhi m tr  thay khách hàng trong tr ng h p khách hàng không có khệ ả ườ ợ ả 

năng thanh toán.

Nh  v y khi đ a ra cam k t b o lãnh, ngân hàng ch a ph i xu t quĩ đư ậ ư ế ả ư ả ấ ể 

cho khách hàng s  d ng. Ch  khi đáo h n, khách hàng không có kh  năng thanhử ụ ỉ ạ ả  

toán thì ngân hàng m i xu t ti n đ  thanh toán h . Tuy nhiên nghi p v  b oớ ấ ề ể ộ ệ ụ ả  

lãnh cũng t o ra c  h i đ  tăng t ng d  n  tín d ng l n h n d  n  ho t đ ngạ ơ ộ ể ổ ư ợ ụ ớ ơ ư ợ ạ ộ  

cho vay thu n tuý.ầ

- Có các lo i b o lãnh ch  y u sau:ạ ả ủ ế

+ B o lãnh vay v nả ố

+ B o lãnh d  th uả ự ầ

+ B o lãnh thanh toánả

+ B o lãnh th c hi n h p đ ngả ự ệ ợ ồ

+ Cam k t thanh toán L/C tr  ch m...ế ả ậ

1.3.5.2. Tài kho n và ch ng t  s  d ng:ả ứ ừ ử ụ

a. Tài kho n s  d ngả ử ụ

Đ  h ch toán nghi p v  tín d ng b o lãnh, trong h  th ng tài kho n cácể ạ ệ ụ ụ ả ệ ố ả  

t  ch c tín d ng b  trí các tài kho n trong b ng và ngo i b ng.ổ ứ ụ ố ả ả ạ ả

* Tài kho n trong b ng:ả ả

-  TK 241: “Các kho n tr  thay khách hàng b ng VND”ả ả ằ

TK này dùng đ  ph n ánh s  ti n VND mà t  ch c tín d ng b o lãnh trể ả ố ề ổ ứ ụ ả ả 

thay khách hàng trong tr ng h p khách hàng đ c b o lãnh không th c hi nườ ợ ượ ả ự ệ  

đ c nghĩa v  c a mình khi đ n h n thanh toán. ượ ụ ủ ế ạ

TK 241 có các TK t ng h p c p III nh  sau:ổ ợ ấ ư

2412 N  c n chú ýợ ầ

2413 N  d i tiêu chu nợ ướ ẩ

2414 N  nghi ngợ ờ

2415 N  có kh  năng m t v nợ ả ấ ố

Nhìn chung TK “Các kho n tr  thay khách hàng” có k t c u:ả ả ế ấ

Bên N  ghi:ợ  - S  ti n TCTD b o lãnh đã tr  thay khách hàngố ề ả ả

Bên Có ghi: - S  ti n thu h i đ c t  khách hàng đ c b o lãnhố ề ồ ượ ừ ượ ả

23



S  d  N :  ố ư ợ Ph n ánh s  ti n TCTD b o lãnh đã tr  thay khách hàngả ố ề ả ả  

nh ng ch a thu h i đ c.ư ư ồ ượ

So v i các tài kho n t ng h p c p II c a các hình th c cho vay khác, tàiớ ả ổ ợ ấ ủ ứ  

kho n 241 không có tài kho n c p III “N  đ  tiêu chu n”ả ả ấ ợ ủ ẩ

* Tài kho n ngo i b ng:ả ạ ả

- TK 921: Cam k t b o lãnh cho khách hàngế ả

Tài kho n ngo i b ng s  921 có các TK c p 3.ả ạ ả ố ấ

+ TK 9211 - B o lãnh vay v n ả ố

+ TK 9212 - B o lãnh thanh toán ả

+ TK 9213 - B o lãnh th c hi n h p đ ng ả ự ệ ợ ồ

+ TK 9214 - B o lãnh d  th u ả ự ầ

+ TK 9215 - Cam k t trong nghi p v  L/C tr  ch m ế ệ ụ ả ậ

+ TK 9216 - Cam k t trong nghi p v  L/C tr  ngay ế ệ ụ ả

+ TK 9219 - Cam k t b o lãnh khác ế ả

K t c u c a các TK ngo i b ng b o lãnh:ế ấ ủ ạ ả ả

Bên Nh p ghi:ậ  - S  ti n b o lãnh.ố ề ả

Bên Xu t ghi:ấ   - S  ti n thanh toán tr  đ n v  nh n b o lãnh ố ề ả ơ ị ậ ả

- S  ti n chuy n vào tài  kho n trong b ng TKTS cácố ề ể ả ả  

kho n tr  thay khách hàng đ c b o lãnh.ả ả ượ ả

S  còn l i:ố ạ  Ph n nh s  ti n b o lãnh còn ph i thanh toán v i kháchả ả ố ề ả ả ớ  

hàng nh n b o lãnh.ậ ả

H ch toán chi ti t:ạ ế  M  tài kho n theo t ng khách hàng đ c b o lãnh.ở ả ừ ượ ả

b. Ch ng t  s  d ngứ ừ ử ụ

Nghi p v  b o lãnh cũng là nghi p v  tín d ng nên ch ng t  k  toánệ ụ ả ệ ụ ụ ứ ừ ế  

dùng trong nghi p v  b o lãnh gi ng ch ng t  trong nghi p v  k  toán tínệ ụ ả ố ứ ừ ệ ụ ế  

d ng nói chung.ụ

+ Ch ng t  g c: G m h p đ ng b o lãnh và gi y nh n n .ứ ừ ố ồ ợ ồ ả ấ ậ ợ

+ Ch ng t  ghi s : Ch ng t  thanh toán không dùng ti n m t.ứ ừ ổ ứ ừ ề ặ

1.3.5.3. Quy trình k  toánế
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- K  toán giai đo n nh n b o lãnh:ế ạ ậ ả

+ H p đ ng b o lãnh sau khi đ c giám đ c duy t s  chuy n t i kợ ồ ả ượ ố ệ ẽ ể ớ ế 

toán đ  ki m soát l i và l p phi u nh p tài kho n ngo i b ng theo s  ti n b oể ể ạ ậ ế ậ ả ạ ả ố ề ả  

lãnh, k  toán ghi:ế

Nh p: TK 921: Cam k t b o lãnh cho khách hàng ậ ế ả

+ Đ i v i gi y t  tài s n đ c nh n làm tài s n th  ch p, c m c  đố ớ ấ ờ ả ượ ậ ả ế ấ ầ ố ể 

làm đ m b o cho kho n b o lãnh, k  toán căn c  vào h  s , gi y t  h p l ,ả ả ả ả ế ứ ồ ơ ấ ờ ợ ệ  

h p pháp t  b  ph n nghi p v  chuy n sang đ  l p phi u Nh p tài kho nợ ừ ộ ậ ệ ụ ể ể ậ ế ậ ả  

ngo i b ng "TS th  ch p, c m c  c a KH"ạ ả ế ấ ầ ố ủ

Ghi Nh p: TK 994 - TS th  ch p, c m c  c a khách hàngậ ế ấ ầ ố ủ

+ Tr ng h p ngân hàng yêu c u khách hàng đ c b o lãnh ph i ký quườ ợ ầ ượ ả ả ỹ 

b o lãnh thì khách hàng đ c b o lãnh ph i n p ti n m t ho c trích tài kho nả ượ ả ả ộ ề ặ ặ ả  

ti n g i đ  ký qu . Căn c  ch ng t  k  toán ghi:ề ử ể ỹ ứ ứ ừ ế

N : TK Thích h p (TK 1011, 4211/khách hàng) ợ ợ

Có: TK Ký qu  b o lãnh (TK 4274).ỹ ả

+ K  toán thu phí b o lãnh: ế ả

Ngân hàng thu phí b o lãnh trên c  s  ch  đ  hi n hành và có s  thoả ơ ở ế ộ ệ ự ả 

thu n gi a ngân hàng và khách hàng đ c b o lãnh. ậ ữ ượ ả Sau khi tính toán đ c sượ ố 

phí ng i đ c b o lãnh ph i tr , k  toán l p ch ng t , ghi:ườ ượ ả ả ả ế ậ ứ ừ

N : TK 1011, 4211/ khách hàngợ

Có: TK 488: Doanh thu ch  phân bờ ổ

- Đ nh kỳ phân b  doanh thu vào thu nh p c a ngân hàng:ị ổ ậ ủ

N : TK 488: Doanh thu ch  phân bợ ờ ổ

Có: TK 712 thu t  nghi p v  b o lãnh  ừ ệ ụ ả

- K  toán giai đo n h t th i h n c a h p đ ng b o lãnh:ế ạ ế ờ ạ ủ ợ ồ ả

Khi k t thúc th i h n c a h p đ ng b o lãnh (đ n h n thanh toán) sế ờ ạ ủ ợ ồ ả ế ạ ẽ 

x y ra 1 trong 2 tr ng h p:ả ườ ợ

(1).  N u khách hàng đ c b o lãnh hoàn thành nghĩa v  thanh toán (tr  n )ế ượ ả ụ ả ợ  

cho ng i yêu c u b o lãnh thì Ngân hàng không ph i tr  n  thay.ườ ầ ả ả ả ợ

+ K  toán l p phi u xu t, ghi xu t TK 912 “Cam k t b o lãnh cho kháchế ậ ế ấ ấ ế ả  

hàng” đ ng th i tr  l i h  s  b o lãnh cho khách hàng.ồ ờ ả ạ ồ ơ ả
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+ Tr ng h p tr c đây khách hàng có ký qu  b o lãnh thì k  toán l pườ ợ ướ ỹ ả ế ậ  

ch ng t  đ  hoàn tr  s  ti n ký qu  b o lãnh cho khách hàng, ghi:ứ ừ ể ả ố ề ỹ ả

N : TK 4274 - Ký qu  b o lãnh.ợ ỹ ả

Có: TK Thích h p (1011 ho c 4211)ợ ặ

+ Tr  l i tài s n c m c , th  ch p cho khách hàngả ạ ả ầ ố ế ấ

Xu t TK 994: Giá tr  tài s n c m c , th  ch pấ ị ả ầ ố ế ấ

(2). N u khách hàng đ c b o lãnh không hoàn thành trách nhi m thanh toánế ượ ả ệ  

thì ngân hàng ph i tr  n  thay.ả ả ợ

- K  toán tr  n  thay:ế ả ợ

Ngân  hàng  tr  n  thay  cho  khách  hàng  đ c  b o  lãnh  th c  ch t  làả ợ ượ ả ự ấ  

chuy n t  hình th c tín d ng b ng ch  ký sang hình th c tín d ng ng tr c,ể ừ ứ ụ ằ ữ ứ ụ ứ ướ  

khách hàng đ c b o lãnh chính th c nh n n  v i ngân hàng. ượ ả ứ ậ ợ ớ

V  nguyên t c, ngân hàng ch  tr  n  thay b ng ho c nh  h n s  ti nề ắ ỉ ả ợ ằ ặ ỏ ơ ố ề  

b o lãnh. N u tr c đó khách hàng đ c b o lãnh đã có ký qu  b o lãnh thìả ế ướ ượ ả ỹ ả  

tr c h t ph i l y t  s  ti n ký qu  đ  thanh toán, ph n còn thi u ngân hàngướ ế ả ấ ừ ố ề ỹ ể ầ ế  

s  tr  thay.ẽ ả

Khi nh n đ c thông báo c a ng i th  h ng (ng i yêu c u b oậ ượ ủ ườ ụ ưở ườ ầ ả  

lãnh) v  vi c đ  ngh  ngân hàng tr  n  thay, k  toán l p ch ng t , ghi:ề ệ ề ị ả ợ ế ậ ứ ừ

+ Xu t TK 921ấ

H ch toán n i b ng:ạ ộ ả

N : TK 4274: S  ti n ký quĩợ ố ề

N : TK 4211: S  ti n g i t i NHợ ố ề ử ạ

N : TK 2411: S  ti n tr  thayợ ố ề ả

Có: TK 1011, 4211...  S  ti n tr  nố ề ả ợ

Sau đó theo dõi, đôn đ c thu n  và lãi vay nh  tín d ng thông th ng.ố ợ ư ụ ườ

1.3.6. K  toán nghi p v  cho thuê tài chínhế ệ ụ

1.3.6.1. M t s  v n đ  chung v  k  toán cho thuê tài chínhộ ố ấ ề ề ế

Cho thuê tài chính là hình th c cho thuê tài s n trong đó ph n l n l i íchứ ả ầ ớ ợ  

và r i ro c a tài s n thuê đ c chuy n giao sang bên ĐI THUÊ. V y cho thuêủ ủ ả ượ ể ậ  

tài chính th c ch t là tín d ng trung và dài h n, trong đó ngân hàng theo đ nự ấ ụ ạ ơ  
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đ t hàng c a khách hàng s  mua tài s n v  cho thuê và cu i h p đ ng kháchặ ủ ẽ ả ề ố ợ ồ  

hàng có th  mua l i tài s n theo giá tho  thu n trong h p đ ng thuê.ể ạ ả ả ậ ợ ồ

Đ ng  góc đ  tín d ng, cho thuê tài chính là lo i hình tín d ng trung,ứ ở ộ ụ ạ ụ  

dài h n đ  b  sung cho tín d ng trung dài h n thông th ng nh m giúp cácạ ể ổ ụ ạ ườ ằ  

doanh nghi p gi i quy t khó khăn v  tài chính (v n đ  đ u t  TSCĐ) ệ ả ế ề ố ể ầ ư

Ho t đ ng cho thuê tài chính đ c cung ng b i các t  ch c:ạ ộ ượ ứ ở ổ ứ

1. Công ty cho thuê tài chính Nhà n c.ướ

2. Công ty cho thuê tài chính c  ph n.ổ ầ

3. Công ty cho thuê tài chính tr c thu c t  ch c tín d ng.ự ộ ổ ứ ụ

4. Công ty cho thuê tài chính liên doanh.

5. Công ty cho thuê tài chính 100% v n n c ngoài.ố ướ

Các công ty cho thuê tài chính tr c thu c t  ch c tín d ng (lo i hình thự ộ ổ ứ ụ ạ ứ 

3) trong quá trình ho t đ ng ph i đ m b o hai m t: M t m t ph i đ m b oạ ộ ả ả ả ặ ộ ặ ả ả ả  

quy trình nghi p v  c a lo i tín d ng "đ c thù" này; m t khác, ph i tuân thệ ụ ủ ạ ụ ặ ặ ả ủ 

quy ch  tín d ng, k  thu t k  toán cho vay nói chung c a ngân hàng th ngế ụ ỹ ậ ế ủ ươ  

m i. ạ

N i dung c a thuê tài chính có 1 s  đi m ch  y u sau:ộ ủ ố ể ủ ế

+ Th i gian thuê: Chi m t  l  l n th i gian c n thi t đ  kh u hao tàiờ ế ỷ ệ ớ ờ ầ ế ể ấ  

s n (theo qui đ nh hi n hành, ít nh t = 60% th i gian đ  kh u hao tài s n)ả ị ệ ấ ờ ể ấ ả

+ Xác đ nh lãi su t ph i tr  đ  làm căn c  tính lãi cho thuê. M c lãi su tị ấ ả ả ể ứ ứ ấ  

có th  ghi công khai trong h p đ ng ho c là m c lãi su t ng m đ nh đ c cácể ợ ồ ặ ứ ấ ầ ị ượ  

bên t  tính toán d a trên các y u t  khác đã đ c  tho  thu n nh : t ng sự ự ế ố ượ ả ậ ư ổ ố 

ti n thuê ph i tr  và s  ti n thuê ph i tr  t ng kỳ. Tuy nhiên v  nguyên t c kề ả ả ố ề ả ả ừ ề ắ ế 

toán, m c lãi su t ph i c  đ nh trong su t th i gian thuê, làm c  s  đ  tính vàứ ấ ả ố ị ố ờ ơ ở ể  

ghi nh n n  g c và lãi ph i tr  t ng kỳ.ậ ợ ố ả ả ừ

+ K t thúc h p đ ng, hai bên có th  tho  thu n: ng i thuê có th  đ cế ợ ồ ể ả ậ ườ ể ượ  

mua l i tài s n v i giá tho  thu n (thông th ng nh  h n giá th  tr ng c a tàiạ ả ớ ả ậ ườ ỏ ơ ị ườ ủ  

s n t i th i đi m mua l i)ả ạ ờ ể ạ

 N u ng i thuê tr  l i tài s n: G i là giao d ch thuê tài chính (Leasing)ế ườ ả ạ ả ọ ị

 N u ng i  thuê mua l i  tài  s n:  G i  là  giao d ch thuê  mua (Lease-ế ườ ạ ả ọ ị  

purchase) 

+ Đ nh kỳ tr  ti n thuê và s  ti n ph i tr  t ng kỳị ả ề ố ề ả ả ừ
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Ngân hàng (ho c công ty cho thuê tài chính) không trích kh u hao đ i v iặ ấ ố ớ  

tài s n cho thuê tài chính m c dù đây là tài s n thu c quy n s  h u c a ngânả ặ ả ộ ề ở ữ ủ  

hàng hay công ty cho thuê tài chính vì giá tr  tài s n đ c thu h i d n qua ti nị ả ượ ồ ầ ề  

thuê mà ng i đi thuê ph i tr .ườ ả ả

V  m t tài chính, giá tr  c a tài s n thuê tài chính đ c ghi nh n trongề ặ ị ủ ả ượ ậ  

h p đ ng thuê t i th i đi m chuy n giao tài s n s  b ng v i giá tr  h p lý c aợ ồ ạ ờ ể ể ả ẽ ằ ớ ị ợ ủ  

tài s n đó t i th i đi m chuy n giao. Hay cũng chính b ng giá tr  hi n t i ròngả ạ ờ ể ể ằ ị ệ ạ  

c a dòng ti n thanh toán trong t ng lai và giá tr  còn l i khi k t thúc h pủ ề ươ ị ạ ế ợ  

đ ng thuê đ c chi t kh u theo lãi su t cho thuê ng m đ nh.  ồ ượ ế ấ ấ ầ ị

1.3.6.2. Tài kho n và ch ng t  s  d ngả ứ ừ ử ụ

a. Tài kho n s  d ngả ử ụ

Theo h  th ng tài kho n các t  ch c tín d ng, đ  h ch toán nghi p vệ ố ả ổ ứ ụ ể ạ ệ ụ 

cho thuê tài chính, TCTD s  d ng các tài kho n sau đây:ử ụ ả

* Các tài kho n n i b ng: ả ộ ả

- TK 23: Cho thuê tài chính, v i 2 tài kho n t ng h p c p II sau:ớ ả ổ ợ ấ

     - 231: Cho thuê tài chính b ng VNĐ.ằ

     - 232: Cho thuê tài chính b ng ngo i t .ằ ạ ệ

Đ  ph n ánh ch t l ng các kho n cho thuê tài chính theo các lo i n ,ể ả ấ ượ ả ạ ợ  

TK 231 đ c b  trí thành các tài kho n t ng h p c p III:ượ ố ả ổ ợ ấ

2311 N  đ  tiêu chu nợ ủ ẩ

2312 N  c n chú ýợ ầ

2313 N  d i tiêu chu nợ ướ ẩ

2314 N  nghi ngợ ờ

2315 N  có kh  năng m t v nợ ả ấ ố

N i dung c  b n c a các tài kho n ph n ánh nghi p v  cho thuê tài chínhộ ơ ả ủ ả ả ệ ụ  
nh  sau:ư

Bên N  ghi:ợ  - Giá tr  TS giao cho khách hàng thuê TC theo h p đ ngị ợ ồ
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Nguyên giá TS 
cho thuê theo 

h p đ ngợ ồ
(Giá tr  h p lý ị ợ
c a tài s n)ủ ả

Giá tr  còn ị
l i cu i ạ ố

h p đ ngợ ồ

S  ti n ố ề
tr  đ nh ả ị
kỳ l n 1ầ

S  ti n ố ề
tr  đ nh ả ị
kỳ l n nầ

+ .... + -

Chi t kh u theo lãi su t cho thuê (ng m ế ấ ấ ầ
đ nh), m c lãi su t c  đ nh trong su t ị ứ ấ ố ị ố

th i gian cho thuêờ



Bên Có ghi:  - Giá tr  TS cho thuê TC đ c thu h i khi khách hàng trị ượ ồ ả 

ti n theo h p đ ngề ợ ồ

- S  ti n chuy n sang các tài kho n n  thích h p. ố ề ể ả ợ ợ

S  d  N : ố ư ợ Ph n ánh giá tr  TS giao cho khách hàng thuê TC ch a tr  nả ị ư ả ợ

- TK 385: Đ u t  b ng VND vào các thi t b  cho thuê TCầ ư ằ ế ị

   (TK 386: Đ u t  b ng ngo i t  vào các thi t b  cho thuê TC)ầ ư ằ ạ ệ ế ị

TK này dùng đ  ph n ánh s  ti n ngân hàng, Công ty cho thuê tài chínhể ả ố ề  

đang chi ra đ  mua s m tài s n cho thuê tài chính trong th i gian tr c khi b tể ắ ả ờ ướ ắ  

đ u cho thuê tài chínhầ

Tài kho n này có k t c u nh  sau:ả ế ấ ư

Bên N  ghi:ợ  - S  ti n chi ra đ  mua tài s n cho thuê tài chínhố ề ể ả

Bên Có ghi: - Giá tr  tài s n chuy n sang cho thuê tài chính. ị ả ể

S  d  N :  ố ư ợ - S  ti n đang chi ra mua tài s n cho thuê tài chính ch aố ề ả ư  

chuy n sang cho thuê tài chínhể

- TK 3943: Lãi ph i thu t  cho thuê tài chính ả ừ

TK này ph n ánh s  lãi (d  thu) c ng d n tính trên vi c cho thuê tàiả ố ự ộ ồ ệ  

chính mà ngân hàng s  nh n đ c khi đ n h n; n i dung gi ng tài kho nẽ ậ ượ ế ạ ộ ố ả  

3941.

- TK 705: Thu lãi cho thuê tài chính

* Các tài kho n ngo i b ng:ả ạ ả

- TK 951: Tài s n dùng đ  cho thuê tài chính đang qu n lý t i TCTDả ể ả ạ

Bên nh p ph n ánh:ậ ả  - Giá tr  tài s n dùng đ  cho thuê tài chính nh p vị ả ể ậ ề 

TCTD qu n lýả

Bên xu t ph n ánh:ấ ả  - Giá tr  tài s n dùng đ  cho thuê tài chính qu n lýị ả ể ả  

t i TCTD đ c x  lý.ạ ượ ử

S  còn l i ph n ánh:ố ạ ả  - Giá tr  tài s n dùng đ  cho thuê tài chính đangị ả ể  

qu n lý t i TCTD.ả ạ

- TK 952: Tài s n dùng đ  cho thuê tài chính đang giao cho khách hàng thuêả ể

Bên nh p ph n ánh:ậ ả  - Giá tr  tài s n dùng đ  cho thuê tài chính giao choị ả ể  

khách hàng thuê. 

29



Bên xu t ph n ánh:ấ ả  - Giá tr  tài s n dùng đ  cho thuê tài chính giao choị ả ể  

khách hàng thuê đ c x  lý ho c nh n v  TCTD. ượ ử ặ ậ ề

S  còn l i ph n ánh:ố ạ ả  - Giá tr  tài s n dùng đ  cho thuê tài chính đangị ả ể  

giao cho khách hàng thuê.

b. Ch ng t  s  d ngứ ừ ử ụ

Ngoài các ch ng t  ghi s  thông th ng, trong k  toán tín d ng còn sứ ừ ổ ườ ế ụ ử 

d ng các ch ng t  g c chuyên dùng cho nghi p v  cho thuê tài chính:ụ ứ ừ ố ệ ụ

+ H p đ ng cho thuê tài chính ợ ồ

+ Hoá đ n d ch v  cho thuê tài chính (m u theo ph  l c đính kèm)ơ ị ụ ẫ ụ ụ

+ Hoá đ n mua tài s n đ  cho thuê tài chính: g m hoá đ n mua hàngơ ả ể ồ ơ  

trong n c và hoá đ n hàng nh p kh u.ướ ơ ậ ẩ

+ Hoá đ n thu  GTGT, ho c ch ng t  n p thu  GTGT c a hàng nh pơ ế ặ ứ ừ ộ ế ử ậ  

kh u theo quy đ nh hi n hành.ẩ ị ệ

1.3.6.3. Quy trình k  toánế

- K  toán giai đo n mua tài s n cho thuê:ế ạ ả

       + Thông th ng đ  đ m b o ch c ch n cho vi c thuê tài chính, Ngân hàngườ ể ả ả ắ ắ ệ  

yêu c u khách hàng ph i ký quĩ m t s  ti n nh t đ nh. K  toán ghi nh n sầ ả ộ ố ề ấ ị ế ậ ố 

ti n ký quĩ:ề

N : TK 1011, 4211/ Khách hàngợ S  ti n ký quĩố ề

Có: TK 4277: Ký quĩ đ m b o cho thuê tài chínhả ả

       + Khi TCTD mua tài s n theo đ n đ t hàng c a khách hàng, h ch toán:ả ơ ặ ủ ạ

N : TK Đ u t  vào các thi t b  cho thuê TC (385, 386)ợ ầ ư ế ị

Có: TK Ti n m t (1011), ho c TK thích h p.ề ặ ặ ợ

Đ ng th i ghi nh p TK ngo i b ng: ồ ờ ậ ạ ả

Nh p 951 “TS dùng đ  cho thuê TC đang qu n lý t i TCTD”ậ ể ả ạ

- K  toán giai đo n chuy n tài s n sang cho thuê tài chính:ế ạ ể ả

Căn c  h p đ ng cho thuê tài chính và các lo i gi y t  khác, k  toánứ ợ ồ ạ ấ ờ ế  

h ch toán giá tr  tài s n thuê tài chính vào tài kho n cho thuê tài chính. ạ ị ả ả K  toánế  

ghi:

N : TK Cho thuê tài chính (231, 232/ khách hàng thuê)ợ
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Có: TK Đ u t  vào các thi t b  cho thuê TC (385, 386)ầ ư ế ị

=> Đ ng th i h ch toán ngo i b ng:ồ ờ ạ ạ ả

Xu t: 951 “TS dùng đ  cho thuê TC đang qu n lý t i TCTD”ấ ể ả ạ

Nh p: 952 “TS dùng đ  cho thuê TC đang giao cho khách hàng thuê”ậ ể

Sau đó tr  l i s  ti n ký quĩ đ m b o thuê tài chính cho khách hàng, k  toánả ạ ố ề ả ả ế  

ghi:

N : TK Ký quĩ đ m b o cho thuê tài chính (4277) -ợ ả ả S  ti n ký quĩố ề

Có: TK 1011, 4211/ khách hàng... 

Chú ý:

N u có chênh l ch gi a giá tr  tài s n ký k t trên h p đ ng thuê tài chínhế ệ ữ ị ả ế ợ ồ  

v i s  ti n đ u t  mua tài s n đ  cho thuê thì ph n chênh l ch này coi là phớ ố ề ầ ư ả ể ầ ệ ụ 

tr i (ho c chi t kh u) c a nghi p v  cho thuê tài chính. Ph n này s  đ cộ ặ ế ấ ủ ệ ụ ầ ẽ ượ  

h ch toán theo dõi riêng đ  đ nh kỳ phân b  vào thu nh p, chi phí c a TCTDạ ể ị ổ ậ ủ  

trong c  th i gian cho thuê. Khi xác đ nh m c lãi su t ng m đ nh th c c a h pả ờ ị ứ ấ ầ ị ự ủ ợ  

đ ng cho thuê tài chính, TCTD cũng c n ph i tính đ n y u t  chênh l ch này.ồ ầ ả ế ế ố ệ

- Đ nh kỳ (tháng) k  toán tính và h ch toán lãi d  thu:ị ế ạ ự

Nh  k  toán cho vay thông th ng, lãi cho thuê tài chính đ c tính vàư ế ườ ượ  

h ch toán khi phát sinh, vì v y hàng tháng k  toán tính lãi d  thu và h ch toán:ạ ậ ế ự ạ

N : TK: 3943 - Lãi ph i thu t  cho thuê tài chính ợ ả ừ

Có: TK 705 - Thu lãi cho thuê tài chính 

- K  toán giai đo n thu ti n thuê (thu n  + lãi thuê đ nh kỳ):ế ạ ề ợ ị

Ngân hàng (Công ty cho thuê tài chính) thu ti n cho thuê trên c  s  kỳề ơ ở  

h n thanh toán đã tho  thu n ghi trên h p đ ng cho thuê tài chính, s  ti n thuạ ả ậ ợ ồ ố ề  

đ nh kỳ bao g m ti n thuê tr  đ nh kỳ và lãi thuê c a kỳ.ị ồ ề ả ị ủ

Có 2 cách tr  ti n thuê:ả ề

(1). Cách 1: S  ti n thuê (g c) đ c tr  đ u đ n t ng kỳ, lãi ph i tr  c a kỳố ề ố ượ ả ề ặ ừ ả ả ủ  

tính trên g c còn l i m i kỳ.ố ạ ỗ

Theo cách này, s  ti n thuê g c ph i tr  t ng kỳ đ c tính:ố ề ố ả ả ừ ượ
ST thuê 

g c trố ả 

t ng kỳừ
=

T ng s  ti nổ ố ề  

thuê g cố
- Giá tr  còn l i c a tài s n thuê khiị ạ ủ ả  

k t thúc h p đ ngế ợ ồ

S  kỳ thanh toánố
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Lãi đ c tính d a trên g c còn l i m i kỳ theo lãi su t c  đ nh đã đ cượ ự ố ạ ỗ ấ ố ị ượ  

xác đ nh c a h p đ ng cho thuê.ị ủ ợ ồ

(2). Cách 2: Tr  nh  cho vay tr  góp, s  ti n tr  t ng kỳ bao g m s  ti n thuêả ư ả ố ề ả ừ ồ ố ề  

g c và lãi c a kỳ đ c tính và tr  theo niên kim c  đ nh. ố ủ ượ ả ố ị

Theo đó, s  ti n ph i tr  t ng kỳ đ c tính sao cho:ố ề ả ả ừ ượ

)1(1 )1( r n

n

i r i
cla

G
+= +

∑ −=

Trong đó: 

+ G: Là giá tr  h p lý c a tài s n cho thuê tài chính theo h p đ ng thuê ị ợ ủ ả ợ ồ

+ a: Là s  ti n tr  t ng kỳ theo niên kim c  đ nh ố ề ả ừ ố ị

+ r: Là lãi su t ng m đ nh (c  đ nh trong c  kỳ h n cho thuê)ấ ầ ị ố ị ả ạ

+ n: S  kỳ thanh toánố

+ cl: Là giá tr  còn l i c a tài s n khi k t thúc h p đ ng thuê, đ c xácị ạ ủ ả ế ợ ồ ượ  

đ nh ngay khi ký h p đ ng.ị ợ ồ

Dù khách hàng tr  theo cách nào thì s  ti n thu t ng kỳ ngân hàng (Côngả ố ề ừ  

ty cho thuê tài chính) ph i tính tách riêng ph n lãi và g c thuê đ  h ch toán.ả ầ ố ể ạ

Đ n đ nh kỳ thanh toán bên thuê ph i ch  đ ng thanh toán v i công tyế ị ả ủ ộ ớ  

cho thuê b ng cách n p ti n m t ho c trích tài kho n ti n g i thanh toán mằ ộ ề ặ ặ ả ề ử ở 

t i ngân hàng đ  chuy n tr  n  t i công ty cho thuê tài chính.  ạ ể ể ả ợ ạ K  toán h chế ạ  

toán:

N : TK Thích h p (TK 1011, ho c TK 4211). G c + lãiợ ợ ặ ố

Có: TK Cho thuê tài chính (231): G cố

Có: TK Lãi ph i thu t  cho thuê tài chính (3943): ả ừ Lãi

Chú ý: S  ti n lãi đ c xác đ nh trên c  s  s  d  N  g c c a kỳ tr  lãi,ố ề ượ ị ơ ở ố ư ợ ố ủ ả  

m c lãi su t c  đ nh c a h p đ ng và th i gian tính lãi c a kỳ tr  lãi.  ứ ấ ố ị ủ ợ ồ ờ ủ ả

- K  toán giai đo n k t thúc h p đ ngế ạ ế ợ ồ

Khi h t th i h n cho thuê, gi a bên thuê và bên cho thuê thanh lý h pế ờ ạ ữ ợ  

đ ng cho thuê tài chính và x  lý tài s n thuê theo các tr ng h p:ồ ử ả ườ ợ

(1). Bên thuê mua l i tài s n v i giá nh  h n giá tr  h p lý c a tài s n t iạ ả ớ ỏ ơ ị ợ ủ ả ạ  

th i đi m mua l i.ờ ể ạ
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K  toán h ch toán:ế ạ

+ Ghi xu t: TK Tài s n cho thuê tài chính giao cho khách hàng thuê (theoấ ả  

s  ti n đã ghi nh p) (TK 952)ố ề ậ

+ Thu ti n bán TS ề

N : TK 1011, 4211ợ

Có: 231- GT còn l iạ

(2). Bên thuê tr  l i TS:ả ạ

Xu t: 952ấ

N : TK TS Có khácợ

Có: TK 231

1.3.7.  K  toán cho vay h p v n (đ ng tài tr ) ế ợ ố ồ ợ

Cho vay h p v n đ c th c hi n b i m t nhóm ngân hàng th ng m iợ ố ượ ự ệ ở ộ ươ ạ  

cùng cho vay đ i v i m t d  án vay v n ho c ph ng án vay v n c a kháchố ớ ộ ự ố ặ ươ ố ủ  

hàng, trong đó có m t ngân hàng th ng m i làm đ u m i dàn x p, ph i h pộ ươ ạ ầ ố ế ố ợ  

v i các ngân hàng th ng m i khác.ớ ươ ạ

Nh  v y, tuy có nhi u ngân hàng th ng m i cùng cho vay vào m tư ậ ề ươ ạ ộ  

khách hàng nh ng khách hàng vay ch  quan h  v i ngân hàng đ u m i trongư ỉ ệ ớ ầ ố  

quá trình xét duy t cho vay, gi i ngân, tr  n , tr  lãi.ệ ả ả ợ ả

V  nguyên t c t i m i ngân hàng thành viên và ngân hàng đ u m i chề ắ ạ ỗ ầ ố ỉ 
s  d ng các tài kho n lo i 2 “ho t đ ng tín d ng” đ  ph n ánh ph n g c choử ụ ả ạ ạ ộ ụ ể ả ầ ố  

vay t  ph n v n c a chính ngân hàng mình. Ngoài ra trong cho vay đ ng tài trừ ầ ố ủ ồ ợ 

còn phát sinh nh ng nghi p v  chuy n v n, lãi gi a các ngân hàng thành viênữ ệ ụ ể ố ữ  

v i ngân hàng đ u m i.ớ ầ ố

a. K  toán t i ngân hàng thành viênế ạ

- Giai đo n chuy n v n cho ngân hàng đ u m i đ  tham gia đ ng tài tr :ạ ể ố ầ ố ể ồ ợ

Trên c  s  h p đ ng cho vay đ ng tài tr  gi a các ngân hàng cùng choơ ở ợ ồ ồ ợ ữ  

vay, khi nh n đ c yêu c u c a ngân hàng đ u m i yêu c u ngân hàng thànhậ ượ ầ ủ ầ ố ầ  

viên chuy n v n tham gia đ ng tài tr ,  ngân hàng thành viên h ch toán để ố ồ ợ ạ ể 

chuy n v n, ghi.ể ố

N : TK góp v n đ ng tài tr  (381, 382).ợ ố ồ ợ

Có: TK Thích h p (TG t i NHNN, Thanh toán bù tr )ợ ạ ừ
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Khi nh n đ c thông báo c a ngân hàng đ u m i v  vi c gi i ngân choậ ượ ủ ầ ố ề ệ ả  

khách hàng:

T i ngân hàng thành viên s  chuy n t  kho n v n góp đ ng tài tr  sangạ ẽ ể ừ ả ố ồ ợ  

tài kho n cho vay, h ch toán:ả ạ

N : TK cho vay khách hàng (thích h p)ợ ợ

Có: TK góp v n đ ng tài tr  (381, 382)ố ồ ợ

- Đ nh kỳ, ngân hàng thành viên tính và h ch toán lãi d  thu:ị ạ ự

N : TK Lãi ph i thu t  ho t đ ng tín d ngợ ả ừ ạ ộ ụ

Có: TK Thu lãi cho vay

- K  toán thu h i v n và lãi cho vay đ ng tài tr :ế ồ ố ồ ợ

Khi ngân hàng thành viên nh n đ c chuy n v n và lãi cho vay đ ng tàiậ ượ ể ố ồ  

tr  do ngân hàng đ u m i thu đ c t  ng i nh n tài tr  chuy n đ n h chợ ầ ố ượ ừ ườ ậ ợ ể ế ạ  

toán:

N : TK Thích h p : ợ ợ G c + Lãiố

Có: TK Cho vay khách hàng: G cố

Có: TK Lãi ph i thu t  ho t đ ng tín d ng: ả ừ ạ ộ ụ Lãi

- Trong tr ng h p kho n cho vay phát sinh r i ro thì k  toán t i ngân hàngườ ợ ả ủ ế ạ  

thành viên ti n hành phân lo i n  và trích l p d  phòng r i ro nh  cho vay thôngế ạ ợ ậ ự ủ ư  

th ng.ườ

b. K  toán t i ngân hàng đ u m iế ạ ầ ố

- Giai đo n nh n v n c a các ngân hàng thành viên:ạ ậ ố ủ

Căn c  h p đ ng đ ng tài tr  gi a các ngân hàng đ ng tài tr  và ti n đứ ợ ồ ồ ợ ữ ồ ợ ế ộ 

gi i ngân cho bên nh n tài tr , ngân hàng đ u m i yêu c u các ngân hàng thànhả ậ ợ ầ ố ầ  

viên chuy n v n tham gia đ ng tài tr . Khi nh n đ c v n c a ngân hàngể ố ồ ợ ậ ượ ố ủ  

thành viên chuy n đ n h ch toán:ể ế ạ

N : TK Thích h p (nh n v n t  ngân hàng thành viên)ợ ợ ậ ố ừ

Có: TK nh n v n đ  cho vay đ ng tài tr  (481, 482).ậ ố ể ồ ợ

- Khi gi i ngân cho ng i vay:ả ườ

Căn c  ch ng t  vay v n và ch ng t  gi i ngân, h ch toán:ứ ứ ừ ố ứ ừ ả ạ

N : TK Cho vay khách hàng thích h p: ợ ợ Ph n c a NH đ u m iầ ủ ầ ố
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N : TK Nh n v n đ  cho vay đ ng tài tr : ợ ậ ố ể ồ ợ Ph n  c a  các  NHầ ủ  

thành viên

Có: TK Ti n m t ho c TK ti n g i khách hàng: T ng s  ti n gi i ngânề ặ ặ ề ử ổ ố ề ả

Sau đó ngân hàng đ u m i s  ti n hành thông báo v  vi c gi i ngân choầ ố ẽ ế ề ệ ả  

các ngân hàng thành viên, đ ng th i phân ph i s  d  N  cho vay cho các ngânồ ờ ố ố ư ợ  

hàng thành viên theo t  l  góp v n đã tho  thu n.ỷ ệ ố ả ậ

- Đ nh kỳ NH đ u m i tính và h ch toán lãi d  thu:ị ầ ố ạ ự

N : TK Lãi ph i thuợ ả

Có: TK Thu lãi cho vay

- Khi thu n  cho vay đ ng tài tr :ợ ồ ợ

Căn c  ch ng t  thu n , h ch toán:ứ ứ ừ ợ ạ

N : TK Ti n m t ho c TK ti n g i c a ng i vay: T ng s  ti nợ ề ặ ặ ề ử ủ ườ ổ ố ề

Có: TK Cho vay thích h p: ợ Ph n c a NH đ u m iầ ủ ầ ố

Có: TK các kho n ph i tr : ả ả ả Ph n c a các NH thành viênầ ủ

Sau đó chuy n ph n v n thu đ c cho các ngân hàng thành viên tham giaể ầ ố ượ  

đ ng tài tr  theo tho  thu n ghi trong h p đ ng tài tr , h ch toán:ồ ợ ả ậ ợ ồ ợ ạ

N : TK các kho n ph i trợ ả ả ả

Có: TK Thích h p (chuy n v n v  ngân hàng thành viên)ợ ể ố ề

- Khi thu lãi cho vay đ ng tài tr :ồ ợ

S  ti n lãi thu t  ng i vay đ c phân b  cho các ngân hàng theo t  lố ề ừ ườ ượ ổ ỷ ệ 

góp v n đ ng tài tr .ố ồ ợ

Căn c  b ng kê tính lãi, h ch toán.ứ ả ạ

N : TK Thích h pợ ợ

Có: TK Lãi ph i thu (phân lãi c a ngân hàng đ u m i đ c h ng).ả ủ ầ ố ượ ưở

Có: TK Các kho n ph i tr  (ph n lãi c a ngân hàng thành viên).ả ả ả ầ ủ

Sau đó chuy n ph n lãi c a các ngân hàng thành viên v  các ngân hàngể ầ ủ ề  

thành viên t ng ng, h ch toán:ươ ứ ạ

N : TK Các kho n ph i trợ ả ả ả

Có: TK Thích h pợ

1.3.8. K  toán nghi p v  mua bán nế ệ ụ ợ
35



1.3.8.1. Các lý do c a mua bán n :ủ ợ

Các t  ch c tín d ng th c hi n nghi p v  mua, bán n  vì nhi u lý doổ ứ ụ ự ệ ệ ụ ợ ề  

khác nhau, ch ng h n:ẳ ạ

+ TCTD có nhu c u v  thanh kho n nên bán b t s  n  c a mìnhầ ề ả ớ ố ợ ủ

+ TCTD không có đi u ki n t t đ  theo dõi, giám sát kho n n  vay nênề ệ ố ể ả ợ  

bán 1 s  kho n n  vay c a mình cho TCTD khác có đi u ki n t t h n trongố ả ợ ủ ề ệ ố ơ  

vi c giám sát, qu n lý khách hàng vay.ệ ả

Trong n n kinh t  th  tr ng, nghi p v  mua, bán n  đ c phát tri nề ế ị ườ ệ ụ ợ ượ ể  

khá ph  bi n và đã tr  thành m t ngành ngh  kinh doanh v i s  xu t hi n c aổ ế ở ộ ề ớ ự ấ ệ ủ  

các công ty mua, bán n  chuyên nghi p. ợ ệ

Nh  v y, kho n n  vay đ c bán có th  là kho n n  x u, có th  làư ậ ả ợ ượ ể ả ợ ấ ể  

kho n n  t t. Giá bán n  có th  cao h n kho n n  g c c ng lãi ph i tr , cóả ợ ố ợ ể ơ ả ợ ố ộ ả ả  

th  th p h n, có th  b ng.ể ấ ơ ể ằ

1.3.8.2. Tài kho n s  d ng:ả ử ụ

Nghi p v  mua, bán n  đ c các TCTD h ch toán thông qua vi c sệ ụ ợ ượ ạ ệ ử 

d ng các tài kho n sau đây:ụ ả

- TK 458: Chênh l ch mua bán N  ch  x  lýệ ợ ờ ử

TK này dùng đ  ph n ánh kho n chênh l ch gi a giá bán ho c mua nể ả ả ệ ữ ặ ợ 

v i n  g c (n  đang đ c h ch toán n i b ng) đ c bán ho c mua l i ch aớ ợ ố ợ ượ ạ ộ ả ượ ặ ạ ư  

đ c x  lýượ ử

Bên Có: - S  chênh l ch giá mua l i nh  h n kho n n  g c mua l iố ệ ạ ỏ ơ ả ợ ố ạ

    - S  chênh l ch giá bán l n h n kho n n  g c đ c bánố ệ ớ ơ ả ợ ố ượ

    - K t chuy n s  d  n  (l ) vào TK chi phí theo qui đ nh (th c hi nế ể ố ư ợ ỗ ị ự ệ  

sau khi đã thu h i ho c x  lý h t toàn b  s  n  g c đ c mua ho c bánồ ặ ử ế ộ ố ợ ố ượ ặ  

l i)ạ

Bên N  :ợ  - S  chênh l ch giá mua l i n  l n h n n  g c mua l iố ệ ạ ợ ớ ơ ợ ố ạ

                - S  chênh l ch giá bán n  nh  h n kho n n  g c đ c bánố ệ ợ ỏ ơ ả ợ ố ượ

     - K t chuy n s  d  Có (lãi) vào TK thu nh p theo qui đ nh ( th cế ể ố ư ậ ị ự  

hi n sau khi đã thu h i ho c x  lý h t toàn b  s  n  g c đ c mua ho cệ ồ ặ ử ế ộ ố ợ ố ượ ặ  

bán l i)ạ

S  d  Có ho c s  d  N : - ố ư ặ ố ư ợ  ph n ánh s  chênh l ch Có ho c s  chênh l chả ố ệ ặ ố ệ  

N  v  mua bán N  ch a đ c x  lý ợ ề ợ ư ượ ử
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H ch toán chi ti t:ạ ế  M  TK chi ti t theo t ng kho n n  đ c mua bánở ế ừ ả ợ ượ

- TK 4591: Ti n thu t  vi c bán n , tài s n đ m b o n  ho c khai thác tài s nề ừ ệ ợ ả ả ả ợ ặ ả  

đ m b o nả ả ợ

N i dung chi ti t c a tài kho n này đã đ c trình bày c  th  trong ph nộ ế ủ ả ượ ụ ể ầ  

tài kho n s  d ng trong nghi p v  cho vay.ả ử ụ ệ ụ

1.3.8.3. Qui trình h ch toán nghi p v  mua, bán n    ạ ệ ụ ợ

a. K  toán t i TCTD bánế ạ

Khi phát  sinh nghi p v  mua,  bán n  t i  TCTD bán căn c  vào cácệ ụ ợ ạ ứ  

ch ng t  thích h p, h ch toán nh  sau:ứ ừ ợ ạ ư

- H ch toán s  ti n thu v  do bán kho n n .  ạ ố ề ề ả ợ

N : TK thích h p (1011, TG t i TCTD khác, TG t i NHNN): ợ ợ ạ ạ

         Có: TK Ti n thu v  vi c bán n ... (4591)ề ề ệ ợ

- Sau đó TCTD s  d ng s  ti n thu đ c t  bán N  đ  x  lý kho n Nử ụ ố ề ượ ừ ợ ể ử ả ợ 

đ c bán (ph n chênh l ch h ch toán vào TK 458). ượ ầ ệ ạ Bút toán ph n ánh vi c xả ệ ử 

lý kho n n  d c bán:ả ợ ượ

+ N u giá bán n  nh  h n n  g c đ c bán, ph n chênh l ch đ cế ợ ỏ ơ ợ ố ượ ầ ệ ượ  

h ch toán vào Bên N  TK 458. K  toán ghi:ạ ợ ế

N : Ti n thu v  vi c bán n ... (4591)ợ ề ề ệ ợ

          N : TK Chênh l ch mua, bán n  ch  x  lý (458) ợ ệ ợ ờ ử  

          Có: TK cho vay/ khách hàng 

(Ng c l i n u giá bán n  l n h n kho n n  g c đ c bán thì ph nượ ạ ế ợ ớ ơ ả ợ ố ượ ầ  

chênh l ch s  đ c h ch toán vào bên Có TK 458) ệ ẽ ượ ạ

- Sau khi x  lý bán xong kho n N , TCTD bán s  x  lý S  d  c a TKử ả ợ ẽ ử ố ư ủ  

458:   

+ N u TK 458 có s  d  N , s  đ c k t chuy n vào tài kho n chi phíế ố ư ợ ẽ ượ ế ể ả  

ho t đ ng mua, bán n  cùng ph n lãi đã tính d  thu c a kho n đó. K  toánạ ộ ợ ầ ự ủ ả ế  

h ch toán:ạ

        N : TK chi v  ho t đ ng mua bán n  (TK 849): T ng sợ ề ạ ộ ợ ổ ố

Có: TK Chênh l ch mua, bán n  ch  x  lý (458): Ph n chênh l ch giáệ ợ ờ ử ầ ệ  

bán 

      và n  g cợ ố
37



Có: TK Lãi ph i thu v  ho t đ ng tín d ng (Ph n lãi đã tính d  thu)ả ề ạ ộ ụ ầ ự

+ N u TK 458 có s  d  Có, s  d  này sau khi tr  đi ph n lãi đã tính dế ố ư ố ư ừ ầ ự 

thu s  đ c k t chuy n vào tài kho n thu nh p ho t đ ng mua, bán n . H chẽ ượ ế ể ả ậ ạ ộ ợ ạ  

toán:

        N : TK 458: ợ Ph n chênh l ch giá bán và n  g cầ ệ ợ ố

Có: TK Lãi ph i thu v  ho t đ ng tín d ng: (Ph n lãi đã tính d  thu)ả ề ạ ộ ụ ầ ự

Có: TK Thu v  ho t đ ng mua, bán n  (TK 742): Ph n còn l i    ề ạ ộ ợ ầ ạ
b. K  toán t i TCTD muaế ạ

Toàn b  nghĩa v  c a khách hàng vay v n đ i v i TCTD bán kho n vayộ ụ ủ ố ố ớ ả  

v n đ c gi  nguyên, ch  chuy n giao th c hi n nghĩa v  đó sang TCTD mua.ẫ ượ ữ ỉ ể ự ệ ụ

- Ph n ánh n  g c đ c mua v  (theo giá tr  n  g c, ph n chênh l chả ợ ố ượ ề ị ợ ố ầ ệ  

gi a giá mua và n  g c đ c h ch toán vào tài kho n 458).ữ ợ ố ượ ạ ả

+ N u giá mua n  nh  h n n  g c mua l i, ph n chênh l ch đ c h chế ợ ỏ ơ ợ ố ạ ầ ệ ượ ạ  

toán vào bên Có tài kho n 458. K  toán ghi:    ả ế

N : TK cho vay khách hàng  ợ Giá tr  n  g cị ợ ố

Có: TK thích h p (1011, TG t i TCTD, TG t i NHNN): ợ ạ ạ Giá tr  thanh toánị

Có: TK 458: Ph n chênh l chầ ệ

+ Ng c l i n u giá mua n  l n h n n  g c mua l i, ph n chênh l chượ ạ ế ợ ớ ơ ợ ố ạ ầ ệ  

đ c h ch toán vào bên N  tài kho n 458.     ượ ạ ợ ả

T  th i đi m sau khi mua n , ngân hàng s  theo dõi n  g c, tính và h chừ ờ ể ợ ẽ ợ ố ạ  

toán lãi ph i thu, thu g c, thu lãi, phân lo i n , trích l p d  phòng r i ro nhả ố ạ ợ ậ ự ủ ư 

m t kho n cho vay thông th ng.ộ ả ườ

Đ n kỳ h n thanh toán lãi l n đ u tiên (l n g n nh t), ph n lãi đ cế ạ ầ ầ ầ ầ ấ ầ ượ  

thanh toán bao g m lãi ph i thu d n tích c a th i gian tr c khi mua n  và lãiồ ả ồ ủ ờ ướ ợ  

tính cho kho ng th i gian sau khi mua n , ngân hàng ph i ti n hành phân b .ả ờ ợ ả ế ổ  

Ch  có ph n lãi cho kho ng th i gian sau khi mua n  đ c ghi nh n vào thuỉ ầ ả ờ ợ ượ ậ  

nh p lãi c a ngân hàng, ph n lãi phát sinh c a th i gian tr c khi ngân hàngậ ủ ầ ủ ờ ướ  

mua kho n n  s  đ c h ch toán vào tài kho n 458 “ả ợ ẽ ượ ạ ả chênh l ch mua bán nệ ợ  

ch  x  lý”ờ ử  đ  sau khi x  lý h t kho n n  g c s  đ c k t chuy n cùng sể ử ế ả ợ ố ẽ ượ ế ể ố 

chênh l ch mua, bán n  vào thu nh p, chi phí c a ngân hàng (th c ch t là đệ ợ ậ ủ ự ấ ể 

ghi gi m giá mua n  ban đ u).       ả ợ ầ

38



S  d  c a TK 458 (Tài kho n này m  chi ti t cho t ng kho n mua, giố ư ủ ả ở ế ừ ả ữ 

theo dõi cho đ n khi thu h i đ c toàn b  s  n  g c thì k t chuy n vào TK thuế ồ ượ ộ ố ợ ố ế ể  

nh p, chi phí c a TCTD).ậ ủ

+ N u TK 458 có s  d  Có, s  đ c k t chuy n vào thu nh p. K  toánế ố ư ẽ ượ ế ể ậ ế  

ghi:

N : TK 458ợ

Có: TK 742: Thu v  nghi p v  mua bán nề ệ ụ ợ

+ Ng c l i n u TK 458 có s  d  N , s  đ c k t chuy n vào chi phí  ượ ạ ế ố ư ợ ẽ ượ ế ể

1.3.9. K  toán phân lo i n  và trích d  phòng r i ro tín d ngế ạ ợ ự ủ ụ

Tín d ng là ho t đ ng truy n th ng mang l i nhi u l i nhu n cho cácụ ạ ộ ề ố ạ ề ợ ậ  

TCTD, tuy nhiên đây cũng là ho t đ ng hàm ch a r t nhi u r i ro. Do v y cácạ ộ ứ ấ ề ủ ậ  

nhà lãnh đ o ngân hàng bao gi  cũng quan tâm đ n vi c tìm m i bi n pháp đạ ờ ế ệ ọ ệ ể 

gi m thi u r i ro và trích l p d  phòng đ  kh c ph c nh ng thi t h i khi r iả ể ủ ậ ự ể ắ ụ ữ ệ ạ ủ  

ro x y ra. M t trong nh ng gi i pháp đó là th c hi n phân lo i n  và trích l pả ộ ữ ả ự ệ ạ ợ ậ  

d  phòng r i ro theo qui đ nh.ự ủ ị

 Vi c phân lo i n  và trích l p d  phòng r i ro là công vi c chung c aệ ạ ợ ậ ự ủ ệ ủ  

m i ngân hàng, trong đó k  toán có trách nhi m ghi chép, ph n ánh m t cáchỗ ế ệ ả ộ  

đ y đ , chính xác các lo i n  và s  d  phòng ph i trích trong kỳ.ầ ủ ạ ợ ố ự ả

1.3.9.1. K  toán phân lo i nế ạ ợ

a. M t s  v n đ  chung v  phân lo i nộ ố ấ ề ề ạ ợ

Vi c phân lo i n  t i các TCTD Vi t nam hi n nay đ c th c hi n theoệ ạ ợ ạ ệ ệ ượ ự ệ  

Quy t đ nh 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 c a Th ng đ cế ị ủ ố ố  

NHNN.

Theo QĐ này, TS Có tín d ng đ c phân thành 5 nhóm:ụ ượ

 Nhóm 1: N  đ  tiêu chu n ợ ủ ẩ

 Nhóm 2: N  c n chú ýợ ầ

 Nhóm 3: N  d i tiêu chu nợ ướ ẩ

 Nhóm 4: N  nghi ngợ ờ

 Nhóm 5: N  có kh  năng m t v nợ ả ấ ố
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N i dung c  th  c a t ng nhóm n  đã đ c trình bày chi  ti t  trongộ ụ ể ủ ừ ợ ượ ế  

Quy t đ nh  ế ị 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 c a Th ng đ củ ố ố  

NHNN.

Vi c phân lo i n  theo 5 nhóm trên là qui đ nh chung c a NHNN đ i v iệ ạ ợ ị ủ ố ớ  

các TCTD. Nh ng TCTD có đ  kh  năng và đi u ki n th c hi n phân lo i nữ ủ ả ề ệ ự ệ ạ ợ 

theo ph ng pháp đ nh tính thì xây d ng chính sách phân lo i n  và trích l pươ ị ự ạ ợ ậ  

d  phòng c a h  th ng mình đ  trình Th ng đ c NHNN phê duy t b ng vănự ủ ệ ố ể ố ố ệ ằ  

b n.ả

Phân lo i n  theo đ nh tính là cách phân lo i n  theo đánh giá ch t l ngạ ợ ị ạ ợ ấ ượ  

các kho n n  mà TCTD đã cho khách hàng vay. Theo cách phân lo i này, cácả ợ ạ  

kho n n  cũng đ c phân thành 5 nhóm:ả ợ ượ

*) Nhóm 1 (N  đ  tiêu chu n) bao g m: Các kho n n  đ c t  ch c tínợ ủ ẩ ồ ả ợ ượ ổ ứ  

d ng đánh giá là có kh  năng thu h i đ y đ  c  n  g c và lãi đúng h n.ụ ả ồ ầ ủ ả ợ ố ạ

*) Nhóm 2 (N  c n chú ý) bao g m: Các kho n n  đ c t  ch c tínợ ầ ồ ả ợ ượ ổ ứ  

d ng đánh giá là có kh  năng thu h i đ y đ  c  n  g c và lãi nh ng có d uụ ả ồ ầ ủ ả ợ ố ư ấ  

hi u khách hàng suy gi m kh  năng tr  n . ệ ả ả ả ợ

*) Nhóm 3 (N  d i tiêu chu n) bao g m: Các kho n n  đ c t  ch cợ ướ ẩ ồ ả ợ ượ ổ ứ  

tín d ng đánh giá là không có kh  năng thu h i n  g c và lãi khi đ n h n. Cácụ ả ồ ợ ố ế ạ  

kho n n  này đ c t  ch c tín d ng đánh giá là có kh  năng t n th t m tả ợ ượ ổ ứ ụ ả ổ ấ ộ  

ph n n  g c và lãi.ầ ợ ố

*) Nhóm 4 (N  nghi ng ) bao g m: Các kho n n  đ c t  ch c tín d ngợ ờ ồ ả ợ ượ ổ ứ ụ  

đánh giá là kh  năng t n th t cao.ả ổ ấ

*) Nhóm 5 (N  có kh  năng m t v n)ợ ả ấ ố  bao g m: Các kho n n  đ c tồ ả ợ ượ ổ 

ch c tín d ng đánh giá là không còn kh  năng thu h i, m t v n. ứ ụ ả ồ ấ ố

Ít nh t m i quý m t l n, trong th i h n 15 ngày làm vi c đ u tiên c aấ ỗ ộ ầ ờ ạ ệ ầ ủ  

tháng ti p theo, t  ch c tín d ng th c hi n phân lo i n  g c và trích l p dế ổ ứ ụ ự ệ ạ ợ ố ậ ự 

phòng r i  ro đ n th i đi m cu i ngày làm vi c cu i cùng c a quý (tháng)ủ ế ờ ể ố ệ ố ủ  

tr c. ướ

Riêng đ i v i quý IV, trong th i h n 15 ngày làm vi c đ u tiên c aố ớ ờ ạ ệ ầ ủ  

tháng 12, t  ch c tín d ng th c hi n vi c phân lo i n  và trích l p d  phòngổ ứ ụ ự ệ ệ ạ ợ ậ ự  

r i ro đ n th i đi m cu i ngày 30 tháng 11.ủ ế ờ ể ố
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Đ i v i các kho n n  x u, t  ch c tín d ng ph i th c hi n vi c phânố ớ ả ợ ấ ổ ứ ụ ả ự ệ ệ  

lo i n , đánh giá kh  năng tr  n  c a khách hàng trên c  s  hàng tháng đạ ợ ả ả ợ ủ ơ ở ể 

ph c v  cho công tác qu n lý ch t l ng và r i ro tín d ng.ụ ụ ả ấ ượ ủ ụ

b. Tài kho n ph n ánh phân lo i nả ả ạ ợ

K  toán căn c  vào k t qu  phân lo i n  đã đ c phê duy t đ  ph nế ứ ế ả ạ ợ ượ ệ ể ả  

ánh vào các tài kho n thích h p.ả ợ

+ Nhóm 1: Ph n ánh vào tài kho n “N  đ  tiêu chu n”;ả ả ợ ủ ẩ

+ Nhóm 2: Ph n ánh vào tài kho n “N  c n chú ý”;ả ả ợ ầ

+ Nhóm 3: Ph n ánh vào tài kho n “N  d i tiêu chu n”;ả ả ợ ướ ẩ

+ Nhóm 4: Ph n ánh vào tài kho n “N  nghi ng ”;ả ả ợ ờ

+ Nhóm 5: Ph n ánh vào tài kho n “N  có kh  năng m t v n”;ả ả ợ ả ấ ố

N i dung và k t c u các tài kho n trên đã đ c làm rõ  ph n tài kho nộ ế ấ ả ượ ở ầ ả  

s  d ngử ụ

b. K  toán phân lo i nế ạ ợ

Theo qui đ nh v  phân lo i n  hi n hành, các kho n n  đ c phân vàoị ề ạ ợ ệ ả ợ ượ  

các nhóm khác nhau tùy thu c vào ch t l ng n . Nh  v y m t kho n n  đangộ ấ ượ ợ ư ậ ộ ả ợ  

thu c nhóm 1 có th  đ c phân vào các nhóm n  khác (nhóm 2, nhóm 3, nhómộ ể ượ ợ  

4, nhóm 5) tùy thu c vào ch t l ng n  đ c đánh giá và không nh t thi tộ ấ ượ ợ ượ ấ ế  

ph i chuy n n  t ng n c. Ng c l i, kho n n  thu c m t nhóm nào đó có thả ể ợ ừ ấ ượ ạ ả ợ ộ ộ ể 

đ c phân vào các nhóm khác n u đ c đánh giá có ch t l ng thích h p.ượ ế ượ ấ ượ ợ

Ví d :ụ

M t kho n n  đang h ch toán theo dõi  nhóm 2 “N  c n chú ý”, nayộ ả ợ ạ ở ợ ầ  

đ c đánh giá l i là thu c nhóm 4 “N  nghi ng ”, k  toán l p phi u chuy nượ ạ ộ ợ ờ ế ậ ế ể  

kho n h ch toán:ả ạ

N : TK “N  nghi ng ”ợ ợ ờ

Có: TK “N  c n chú ý”ợ ầ

Chú ý: Trên th c t  vi c h ch toán các nhóm n  đã phân không nh tự ế ệ ạ ợ ấ  

thi t ph i theo tr t t  t  nhóm 1 đ n nhóm 2...,  mà có th  “nh y cách” tế ả ậ ự ừ ế ể ả ừ 

nhóm 1 đ n nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, ho c ng c l i.ế ặ ượ ạ

1.3.9.2. K  toán trích l p và s  d ng d  phòng r i ro tín d ngế ậ ử ụ ự ủ ụ
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a. M t s  v n đ  chung v  trích l p và s  d ng d  phòng r i ro tínộ ố ấ ề ề ậ ử ụ ự ủ  

d ngụ

- Vi c trích l p d  phòng r i ro tín d ng đ c th c hi n trên c  s  k tệ ậ ự ủ ụ ượ ự ệ ơ ở ế  

qu  phân lo i n  và theo t  l  trích do Th ng đ c NHNN qui đ nh.ả ạ ợ ỷ ệ ố ố ị

T  l  trích l p d  phòng c  th  đ i v i các nhóm n  quy đ nh t i Quy tỷ ệ ậ ự ụ ể ố ớ ợ ị ạ ế  

đ nh 493/2005/QĐ-NHNN nh  sau:ị ư

+ Nhóm 1: 0%

+ Nhóm 2: 5%

+ Nhóm 3: 20%

+ Nhóm 4: 50%

+ Nhóm 5: 100%. 

Riêng đ i v i các kho n n  khoanh ch  Chính ph  x  lý thì đ c tríchố ớ ả ợ ờ ủ ử ượ  

l p d  phòng c  th  theo kh  năng tài chính c a t  ch c tín d ng.ậ ự ụ ể ả ủ ổ ứ ụ

S  ti n d  phòng c  th  ph i trích đ c tính theo công th c sau:ố ề ự ụ ể ả ượ ứ

R = max {0, (A - C)} x r

Trong đó: R: s  ti n d  phòng c  th  ph i tríchố ề ự ụ ể ả

A: giá tr  c a kho n n  ị ủ ả ợ

C: giá tr  c a tài s n b o đ m ị ủ ả ả ả

r: t  l  trích l p d  phòng c  th  ỷ ệ ậ ự ụ ể

Ngoài  các  kho n d  phòng c  th ,  TCTD ph i  trích  thêm d  phòngả ự ụ ể ả ự  

chung. (i) d  phòng c  th  đ c tính theo công th c trên, (ii) d  phòng chungự ụ ể ượ ứ ự  

đ c trích b ng 0,75% t ng giá tr  c a các kho n n  t  nhóm 1 đ n nhóm 4.ượ ằ ổ ị ủ ả ợ ừ ế  

C  2 lo i d  phòng trên đ u đ c trích t  chi phí.ả ạ ự ề ượ ừ

- S  d ng d  phòng:ử ụ ự

T  ch c tín d ng s  d ng d  phòng đ  x  lý r i ro tín d ngổ ứ ụ ử ụ ự ể ử ủ ụ  đ i v i cácố ớ  

kho n n  trong các tr ng h p sau đây:ả ợ ườ ợ

+ Khách hàng là t  ch c, doanh nghi p b  gi i th , phá s n theo quy đ nhổ ứ ệ ị ả ể ả ị  

c a pháp lu t, cá nhân b  ch t ho c m t tích.ủ ậ ị ế ặ ấ

+ Các kho n n  thu c nhóm 5. Riêng các kho n n  khoanh ch  Chínhả ợ ộ ả ợ ờ  

ph  x  lý, t  ch c tín d ng đ c s  d ng d  phòng (n u có) đ  x  lý r i roủ ử ổ ứ ụ ượ ử ụ ự ế ể ử ủ  

tín d ng.ụ
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- Nguyên t c trong vi c s  d ng d  phòng r i ro tín d ng:ắ ệ ử ụ ự ủ ụ

T  ch c tín d ng th c hi n vi c s  d ng d  phòng đ  x  lý r i ro tínổ ứ ụ ự ệ ệ ử ụ ự ể ử ủ  

d ng m t quý m t l n. Vi c s  d ng d  phòng đ  x  lý r i ro theo nh ngụ ộ ộ ầ ệ ử ụ ự ể ử ủ ữ  

nguyên t c sau:ắ

+ S  d ng d  phòng c  th  theo quy đ nh c a Quy t đ nh 493 đ  x  lýử ụ ự ụ ể ị ủ ế ị ể ử  

r i ro tín d ng đ i v i kho n n  đó.ủ ụ ố ớ ả ợ

+ Phát m i tài s n b o đ m đ  thu h i n : T  ch c tín d ng ph i kh nạ ả ả ả ể ồ ợ ổ ứ ụ ả ẩ  

tr ng ti n hành vi c phát m i tài s n b o đ m theo tho  thu n v i kháchươ ế ệ ạ ả ả ả ả ậ ớ  

hàng và theo quy đ nh c a pháp lu t đ  thu h i n .ị ủ ậ ể ồ ợ

+ Tr ng h p phát m i tài s n không đ  bù đ p cho r i ro tín d ng c aườ ợ ạ ả ủ ắ ủ ụ ủ  

kho n n  thì đ c s  d ng d  phòng chung đ  x  lý đả ợ ượ ử ụ ự ể ử ủ.

+ Tr ng h p s  ti n d  phòng không đ  đ  x  lý toàn b  r i ro tínườ ợ ố ề ự ủ ể ử ộ ủ  

d ng c a các kho n n  ph i x  lý, t  ch c tín d ng h ch toán tr c ti p ph nụ ủ ả ợ ả ử ổ ứ ụ ạ ự ế ầ  

chênh l ch thi u c a s  ti n d  phòng vào chi phí ho t đ ng. ệ ế ủ ố ề ự ạ ộ

+ Tr ng h p s  ti n d  phòng đã trích còn l i  l n h n s  ti n dườ ợ ố ề ự ạ ớ ơ ố ề ự 

phòng ph i trích, t  ch c tín d ng ph i hoàn nh p ph n chênh l ch th a theoả ổ ứ ụ ả ậ ầ ệ ừ  

quy đ nh c a pháp lu t v  ch  đ  tài chính đ i v i t  ch c tín d ng.ị ủ ậ ề ế ộ ố ớ ổ ứ ụ

+ Sau khi đã s  d ng d  phòng đ  x  lý r i ro tín d ng, t  ch c tín d ngử ụ ự ể ử ủ ụ ổ ứ ụ  

ph i chuy n các kho n n  đã đ c x  lý r i ro tín d ng t  h ch toán n i b ngả ể ả ợ ượ ử ủ ụ ừ ạ ộ ả  

ra h ch toán ngo i b ng đ  ti p t c theo dõi và có các bi n pháp đ  thu h i nạ ạ ả ể ế ụ ệ ể ồ ợ 

tri t đ . ệ ể

b. Tài kho n s  d ngả ử ụ

Tài kho n ph n ánh d  phòng r i ro tín d ng đ c b  trí vào lo i 2 thíchả ả ự ủ ụ ượ ố ạ  

h p v i các ph ng th c cho vay, và đ c phân thành 2 tài kho n t ng h pợ ớ ươ ứ ượ ả ổ ợ  

c p III:ấ

+ Tài kho n d  phòng c  th  (2091, 2191, 2291, 2391)ả ự ụ ể

+ Tài kho n d  phòng chung (2092, 2192, 2292, 2392)ả ự

Các tài kho n này dùng đ  ph n ánh vi c trích l p và s  d ng d  phòngả ẻ ả ệ ậ ử ụ ự  

đ  x  lý r i ro tín d ng trong ho t đ ng c a NHTM theo qui đ nh hi n hànhể ử ủ ụ ạ ộ ủ ị ệ  

v  phân lo i n .ề ạ ợ

Các tài kho n d  phòng có k t c u chung:ả ự ế ấ

Bên Có ghi: S  d  phòng đ c trích tính vào chi phíố ự ượ
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Bên N  ghi:ợ  - S  d ng d  phòng đ  x  lý r i ro tín d ngử ụ ự ể ử ủ ụ

- Hoàn nh p s  chênh l ch th a d  phòng đã l p theo quiậ ố ệ ừ ự ậ  

đ nhị S  d  Có:ố ư  Ph n ánh s  d  phòng hi n cóả ố ự ệ

H ch toán chi ti t:ạ ế

+ Đ i v i tài kho n “D  phòng c  th ”: M  tài kho n chi ti t theo cácố ớ ả ự ụ ể ở ả ế  

nhóm n  vayợ

+ Đ i v i tài kho n “D  phòng chung”: M  1 tài kho n chi ti tố ớ ả ự ở ả ế

c. K  toán trích l p và s  d ng d  phòngế ậ ử ụ ự

- K  toán trích l p d  phòng:ế ậ ự

Sau khi tính toán đ c s  d  phòng ph i trích trong quí, k  toán l pượ ố ự ả ế ậ  

ch ng t , h ch toán:ứ ừ ạ

N : TK Chi phí d  phòng n  ph i thu khó đòi (8822): T ng s  ti n tríchợ ự ợ ả ổ ố ề

Có: TK d  phòng c  th : S  ti n d  phòng c  thự ụ ể ố ề ự ụ ể

Có: TK d  phòng chung: S  ti n d  phòng chungự ố ề ự

- K  toán s  d ng d  phòng:ế ử ụ ự

Nguyên t c  khi  s  d ng d  phòng là  ch  s  d ng quĩ  d  phòng cácắ ử ụ ự ỉ ử ụ ự  

kho n ph i thu khó đòi đ  xoá n  sau khi đã s  d ng các ngu n bù đ p b ngả ả ể ợ ử ụ ồ ắ ằ  

ngu n thu t  x  lý tài s n th  ch p, c m c , kho n b i th ng c a các tồ ừ ử ả ế ấ ầ ố ả ồ ườ ủ ổ 

ch c, cá nhân có liên quan (n u có).ứ ế

Ngu n u tiên hàng đ u là ngu n phát m i tài s n th  ch p, c m c .ồ ư ầ ồ ạ ả ế ấ ầ ố

+ Khi có quy t đ nh v  chuy n quy n s  h u tài s n c m c , th  ch pế ị ề ể ề ở ữ ả ầ ố ế ấ  

cho TCTD, k  toán ghi:ế

N : TK TS gán n  đã chuy n quy n s  h u cho TCTD, đang ch  x  lýợ ợ ể ề ở ữ ờ ử  

(387)

        Có: TK Ti n thu t  vi c bán n , TS đ m b o n  ho c khai thác TS đ mề ừ ệ ợ ả ả ợ ặ ả  

b o n  (TK 4591)ả ợ

Bút toán trên đ c h ch toán theo s  ti n tho  thu n gi a TCTD v iượ ạ ố ề ả ậ ữ ớ  

khách  hàng. Đ ng th i ghi: ồ ờ

Xu t: TK 994 “TS c m c  th  ch p”ấ ầ ố ế ấ

Nh p: TK 995 “Tài s n gán, xi t n  ch  x  lý” ậ ả ế ợ ờ ử

44



+ Khi phát m i tài s n c m c  th  ch p, h ch toán:ạ ả ầ ố ế ấ ạ

N : TK 1011, 4211 thích h p: theo s  ti n phát m iợ ợ ố ề ạ

Có: TK TS gán n  đã chuy n quy n s  h u cho TCTD, đang ch  x  lýợ ể ề ở ữ ờ ử  

(387)

Xu t: TK 995 “Tài s n gán, xi t n  ch  x  lý” ấ ả ế ợ ờ ử

N u có chênh l ch gi a giá tr  phát m i v i giá tr  tho  thu n c a tài s nế ệ ữ ị ạ ớ ị ả ậ ủ ả  

đ n b o thì ph n chênh l ch d ng s  h ch toán vào tài kho n ph i tr  kháchả ả ầ ệ ươ ẽ ạ ả ả ả  

hàng, còn chênh l ch âm h ch toán vào chi phí khác. ệ ạ

+ Khi x  lý kho n n , h ch toán:ử ả ợ ạ

N : TK Ti n thu t  vi c bán các TS đ m b o N  (4591)ợ ề ừ ệ ả ả ợ

N : TK Thích h p (n u có b i th ng t  t  ch c, cá nhân)ợ ợ ế ồ ườ ừ ổ ứ

N : TK D  phòng c  th , d  phòng chungợ ự ụ ể ự

N : TK Quĩ D  phòng tài chính / chi phí khácợ ự

Có: TK N  c n x  lý thích h pợ ầ ử ợ

Đ ng th i ghi Nh p TK “N  khó đòi đã x  lý” 971: S  N  còn ph i theoồ ờ ậ ợ ử ố ợ ả  

dõi đ  thu h i.ể ồ

* K  toán hoàn nh p d  phòngế ậ ự

- Lý do hoàn nh p:ậ  Đ nh kỳ TCTD ti n hành đánh giá l i ch t l ng tín d ngị ế ạ ấ ượ ụ  

và tính toán s  d  phòng ph i trích.ố ự ả

+ N u s  ph i trích l n h n s  đã trích thì ph i trích thêmế ố ả ớ ơ ố ả

+ N u s  ph i trích nh  h n s  đã trích thì hoàn nh p d  phòng  ế ố ả ỏ ơ ố ậ ự

Bút toán ph n ánh hoàn nh p d  phòng:ả ậ ự

N : TK D  phòng thích h p 219, 229, 239, 249...ợ ự ợ

Có: TK 8822

Sau khi x  lý các kho n N , n u TCTD truy thu đ c kho n N  tử ả ợ ế ượ ả ợ ừ 

khách hàng s  h ch toán vào thu nh p khác, k  toán ghi:ẽ ạ ậ ế

N : TK 1011/ TK thích h pợ ợ

Có: TK thu khác (79)

2. K  TOÁN NGHI P V  Đ U T  TÀI CHÍNH Ế Ệ Ụ Ầ Ư

    2.1.  M c đích c a đ u t  tài chínhụ ủ ầ ư
45



Đ u t  tài chính là nghi p v  quan tr ng c a các TCTD trong n n kinhầ ư ệ ụ ọ ủ ề  

t  th  tr ng khi th  tr ng tài chính phát tri n. TCTD th c hi n nghi p vế ị ườ ị ườ ể ự ệ ệ ụ 

đ u t  tài chính nh m h ng t i các m c tiêu sau:ầ ư ằ ướ ớ ụ

- Tìm ki m l i nhu n: Nghi p v  đ u t  tài chính mang l i l i nhu nế ợ ậ ệ ụ ầ ư ạ ợ ậ  

cho TCTD thông qua 2 kênh:

+ Thông qua chênh l ch giáệ

+ Qua h ng lãi n m gi  ch ng khoánưở ắ ữ ứ

- Tăng kh  năng thanh kho n: Các tài s n tài chính có 2 đ c tr ng: v aả ả ả ặ ư ừ  

có tính l ng lãi v a có tính sinh lãi. ỏ ừ

- Đa d ng hoá kho n m c đ u t , phân tán r i ro.ạ ả ụ ầ ư ủ

Ho t đ ng mua, bán ch ng khoán (gi y t  có giá) c a TCTD th ngạ ộ ứ ấ ừ ủ ườ  

đ c phân thành mua, bán ch ng khoán đ u t  và mua, bán ch ng khoán kinhượ ứ ầ ư ứ  

doanh.

* S  c n thi t  phân bi t  ch ng khoán đ u tự ầ ế ệ ứ ầ ư,  ch ng khoán kinhứ  

doanh

TCTD mua, bán ch ng khoán nh m m c đích sinh l i thông qua 2 kênh:ứ ằ ụ ờ  

qua chênh l ch giáệ  và qua lãi n m gi  gi y t  có giáắ ữ ấ ờ . Hai m c tiêu trên c aụ ủ  

TCTD có nh h ng t i công tác k  toán các ho t đ ng này. Vì khi m c tiêu làả ưở ớ ế ạ ộ ụ  

h ng chênh l ch giá thì s  bi n đ ng giá th  tr ng c a ch ng kho n nhưở ệ ự ế ộ ị ườ ủ ứ ả ả  

h ng quan tr ng t i thu nh p, chi phí c a TCTD. Còn khi m c tiêu là lãi n mưở ọ ớ ậ ủ ụ ắ  

gi  gi y t  có giá thì s  bi n đ ng giá th  tr ng c a ch ng khoán tr  nênữ ấ ờ ự ế ộ ị ườ ủ ứ ở  

không quan tr ng, vì các gi y t  có giá mang l i thu nh p cho TCTD t  ph nọ ấ ờ ạ ậ ừ ầ  

lãi. Tuy nhiên trong tr ng h p này TCTD ph i theo dõi và tính lãi d  thu choườ ợ ả ự  

ph n lãi phát sinh.ầ

Vì v y yêu c u đ t ra trong k  toán các tài s n tài chính là ph i phânậ ầ ặ ế ả ả  

lo i các tài s n tài chính. ạ ả Thông th ng các tài s n tài chính đ c phân thành: ườ ả ượ

+ Tài s n tài chính đ  kinh doanhả ể

+ Tài s n tài chính gi  đ n ngày đáo h nả ữ ế ạ

+ Tài s n tài chính s n sàng đ  bánả ẵ ể

+ Các kho n cho vay và ph i thuả ả

    2.2. Tài kho n s  d ngả ử ụ

2.2.1.  Tài kho n s  d ng trong nghi p v  đ u t  ch ng khoánả ử ụ ệ ụ ầ ư ứ
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Đ  ph n ánh nghi p v  đ u t  ch ng khoán c a TCTD, trong h  th ngể ả ệ ụ ầ ư ứ ủ ệ ố  

tài kho n k  toán c a các TCTD b  trí các tài kho n sau:ả ế ủ ố ả

151 - Ch ng khoán đ u t  s n sàng đ  bánứ ầ ư ẵ ể

152 - Ch ng khoán đ u t  gi  đ n ngày đáo h nứ ầ ư ữ ế ạ

Nhìn chung các tài kho n ph n ánh nghi p v  đ u t  ch ng khoán có n iả ả ệ ụ ầ ư ứ ộ  

dung, k t c u nh  sau:ế ấ ư

Bên N  ghi:ợ   - Giá tr  ch ng khoán TCTD mua vàoị ứ

Bên Có ghi:  - Giá tr  ch ng khoán TCTD bán raị ứ

- Giá tr  ch ng khoán đ c ng i phát hành thanh toánị ứ ượ ườ

S  d  N :ố ư ợ  Ph n ánh ả giá tr  ch ng khoán TCTD đang qu n lýị ứ ả

Ngoài ra k  toán nghi p v  đ u t  ch ng khoán còn s  d ng m t s  các tàiế ệ ụ ầ ư ứ ử ụ ộ ố  

kho n sau:ả

- TK 392 - Lãi ph i thu t  đ u t  ch ng khoánả ừ ầ ư ứ

- TK 703 - Thu lãi t  đ u t  ch ng khoánừ ầ ư ứ

- TK 159 -  D  phòng gi m giá ch ng khoánự ả ứ

2.2.2.  Tài kho n s  d ng trong nghi p v  kinh doanh ch ng khoánả ử ụ ệ ụ ứ

Đ  ph n ánh nghi p v  kinh doanh ch ng khoán c a TCTD, k  toán sể ả ệ ụ ứ ủ ế ử 

d ng các tài kho n sau:ụ ả

- Tài kho n c p I s  hi u 14: “Ch ng khoán kinh doanh”ả ấ ố ệ ứ

Tài kho n 14 đ c phân thành các tài kho n c p II nh  sau:ả ượ ả ấ ư

+ TK 141 - Mua bán trái phi u Chính ph  có th i gian đáo h n còn l iế ủ ờ ạ ạ  

d i 90 ngàyướ

+ TK 142 - Mua bán trái phi u Chính ph  khácế ủ

+ TK 148 - Mua bán ch ng khoán khácứ

+ TK 149 - D  phòng gi m giá ch ng khoánự ả ứ

    2.3. K  toán nghi p v  đ u t  ch ng khoánế ệ ụ ầ ư ứ

* H ch toán các nghi p v  này ph i th c hi n theo các qui đ nh sau:ạ ệ ụ ả ự ệ ị

(1). Ch ng khoán ch  h ch toán theo chi phí th c t  mua ch ng khoán, baoứ ỉ ạ ự ế ứ  

g m giá mua + các chi phí mua (n u có)ồ ế
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(2). S  ti n lãi s  đ c h ng trên các ch ng khoán này TCTD v n ti p t cố ề ẽ ượ ưở ứ ẫ ế ụ  

tính và h ch toán cho đ n khi đ n h n đ c thanh toánạ ế ế ạ ượ

(3). N u thu đ c ti n lãi t  ch ng khoán đ u t  bao g m c  kho n lãi đ uế ượ ề ừ ứ ầ ư ồ ả ả ầ  

t  d n tích tr c khi TCTD mua l i kho n đ u t  đó, TCTD ph i phân b  sư ồ ướ ạ ả ầ ư ả ổ ố 

ti n lãi này: Ch  có ph n ti n lãi c a các kỳ mà TCTD mua kho n đ u t  nàyề ỉ ầ ề ủ ả ầ ư  

m i đ c ghi nh n là thu nh p, còn kho n ti n lãi d n tích tr c khi TCTDớ ượ ậ ậ ả ề ồ ướ  

mua l i kho n đ u t  đó thì ghi ạ ả ầ ư Gi mả  giá tr  c a chính kho n đ u t  ch ngị ủ ả ầ ư ứ  

khoán đó.

(4). Ti n g c (m nh giá) c a ch ng khoán đ c thanh toán m t l n khi đ nề ố ệ ủ ứ ượ ộ ầ ế  

h n, ti n lãi đ c thanh toán theo các ph ng th c:ạ ề ượ ươ ứ

+ Thanh toán ngay khi phát hành (ch ng khoán chi t kh u, hay tr  lãi tr c)ứ ế ấ ả ướ

+ Thanh toán theo đ nh kỳ (6, 12 tháng 1 l n)ị ầ

+ Thanh toán m t l n cùng g c khi đáo h n  ộ ầ ố ạ

TCTD ph i tính toán và thanh toán k p th i  m i kho n lãi v  ch ngả ị ờ ọ ả ề ứ  

khoán khi đ n h n.ế ạ

(5). Cu i niên đ  k  toán, n u giá tr  th  tr ng c a ch ng khoán b  gi mố ộ ế ế ị ị ườ ủ ứ ị ả  

xu ng th p h n giá g c (khi  có th  nghi m gi m giá (Impairment test)  doố ấ ơ ố ử ệ ả  

nguyên nhân suy gi m kh  năng tài chính c a ng i phát hành) thì l p dả ả ủ ườ ậ ự 

phòng gi m giá đ u t  ch ng khoán theo qui đ nh hi n hànhả ầ ư ứ ị ệ

(6).  Ngoài s  TK chi ti t,  TCTD ph i m  s  theo dõi chi  ti t  t ng lo iổ ế ả ở ổ ế ừ ạ  

ch ng khoán đã mua theo t ng đ i tác, m nh giá.ứ ừ ố ệ

a. Tr ng h p đ u t  ch ng khoán tr  lãi sauườ ợ ầ ư ứ ả

- K  toán giai đo n mua ch ng khoán:ế ạ ứ

Khi TCTD mua ch ng khoán, căn c  vào các ch ng t  h p pháp h p lứ ứ ứ ừ ợ ợ ệ 

k  toán h ch toán:ế ạ

N : TK 151, 152 “Đ u t  vào CK”: ợ ầ ư Giá tr  CK mua vàoị

Có: TK 1011, 1113 (TK thích h p thanh toán v i ng i bán) ợ ớ ườ

- Đ nh kỳ tính và h ch toán lãi d  thu t  đ u t  ch ng khoánị ạ ự ừ ầ ư ứ

M c đích chính c a nghi p v  đ u t  ch ng khoán là đ  TCTD h ngụ ủ ệ ụ ầ ư ứ ể ưở  

lãi n m gi  các ch ng khoán. Vì v y h ch toán nghi p v  này cũng ph i tuânắ ữ ứ ậ ạ ệ ụ ả  

theo nguyên t c h ch toán d  thu, d  tr  v  lãi. Vì v y đ nh kỳ TCTD cũngắ ạ ự ự ả ề ậ ị  
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ph i tính và h ch toán lãi d  tr . ả ạ ự ả Sau khi tính toán đ c s  lãi d  tr  tháng, kượ ố ự ả ế 

toán căn c  ch ng t , h ch toán:ứ ứ ừ ạ

N : TK 392 - Lãi ph i thu t  đ u t  ch ng khoán (Lãi d  thu)ợ ả ừ ầ ư ứ ự

Có: TK 703 - Thu lãi đ u t  ch ng khoánầ ư ứ

- K  toán giai đo n nh n ti n lãi do t  ch c phát hành ch ng khoán tr :ế ạ ậ ề ổ ứ ứ ả  

N u lãi nh n đ c bao g m c  kho n lãi đ u t  d n tích tr c khiế ậ ượ ồ ả ả ầ ư ồ ướ  

TCTD mua l i kho n đ u t  đó thì TCTD ph i phân b  s  ti n lãi này: Ch  cóạ ả ầ ư ả ổ ố ề ỉ  

ph n ti n lãi c a các kỳ mà TCTD mua kho n đ u t  này m i đ c ghi nh nầ ề ủ ả ầ ư ớ ượ ậ  

là thu nh p, còn kho n ti n lãi d n tích tr c khi TCTD mua l i kho n đ u tậ ả ề ồ ướ ạ ả ầ ư 

đó thì ghi Gi m giá tr  c a chính kho n đ u t  ch ng khoán đó.ả ị ủ ả ầ ư ứ

N : TK 1011, (Ho c TK thích h p): T ng ti n lãiợ ặ ợ ổ ề

Có: TK 151, 152: Ph n lãi đ n tích tr c khi mua ầ ồ ướ

Có: TK 392: Ph n lãi phát sinh trong th i gian s  h uầ ờ ở ữ

- Vào cu i kỳ k  toán đánh giá l i giá tr  ch ng khoán đ u t : ố ế ạ ị ứ ầ ư

+ N u giá th c t  c a ch ng khoán gi m th p h n giá mua thì k  toánế ự ế ủ ứ ả ấ ơ ế  

không trích d  phòng gi m giá vì đây là ch ng khoán đ u t . ự ả ứ ầ ư

+ Ch  khi có th  nghi m gi m giá do suy gi m kh  năng tài chính c aỉ ử ệ ả ả ả ủ  

nhà phát hành (Impairment test) thì TCTD trích l p d  phòng gi m giá CK:ậ ự ả

N : TK chi phí 8823: ợ Ph n chênh  l ch  gi a  giá  th  tr ng  v i  giáầ ệ ữ ị ườ ớ  

mua

Có: TK D  phòng gi m giá ch ng khoán 159: ự ả ứ

- K  toán thanh toán khi đ n h n:ế ế ạ

Khi đáo h n, TCTD s  nh n đ c thanh toán c  g c và lãi. K  toán sạ ẽ ậ ượ ả ố ế ẽ 

h ch toán nh  sau:ạ ư

N : TK 1011, (TK thích h p):ợ ợ G c + lãiố

Có: TK 151, 152: G c (Giá v n)ố ố

Có: TK 392: Lãi

b. Tr ng h p đ u t  lo i ch ng khoán chi t kh u (tr  lãi tr c):ườ ợ ầ ư ạ ứ ế ấ ả ướ

V i ch ng khoán chi t kh u (tr  lãi tr c) thì lãi c a ch ng khoán đ cớ ứ ế ấ ả ướ ủ ứ ượ  

tính và tr  cho ng i mua t i th i đi m phát hành. Khi đáo h n t  ch c phátả ườ ạ ờ ể ạ ổ ứ  

hành ch ng khoán s  ch  thanh toán cho ng i s  h u ch ng khoán theo m nhứ ẽ ỉ ườ ở ữ ứ ệ  
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giá. Vì v y trong su t kỳ h n c a ch ng gi y t  có giá, ch ng khoán đ cậ ố ạ ủ ứ ấ ờ ứ ượ  

mua đi bán l i trên th  tr ng c p II v i giá bán nh  h n m nh giá.ạ ị ườ ấ ớ ỏ ơ ệ

- K  toán giai đo n đ u t  ch ng khoánế ạ ầ ư ứ

Khi mua ch ng khoán, TCTD h ch toánứ ạ

N : TK 151, 152: S  ti n thanh toán th cợ ố ề ự

Có: TK 1011, ...: S  ti n thanh toán th c tố ề ự ế

- Đ nh kỳ, k  toán cũng tính và h ch toán lãi t  đ u t  ch ng khoán vào TKị ế ạ ừ ầ ư ứ  

thu nh p:ậ

N : TK ph i thu v  đ u t  ch ng khoán (TK 392)ợ ả ề ầ ư ứ

Có: TK Thu lãi đ u t  ch ng khoán (TK 703)ầ ư ứ

- Khi đ n h n thanh toán ch ng khoán: ế ạ ứ

Khi đáo h n TCTD s  đ c nhà phát hành thanh toán v i giá tr  b ngạ ẽ ượ ớ ị ằ  

m nh giá. K  toán h ch toán:ệ ế ạ

N : TK 1011,(TK thích h p): ợ ợ M nh giáệ

Có: TK 151, 152:  S  ti n mua ban đ uố ề ầ

Có: TK 392: Ph n lãi phát sinh t  th i đi m muaầ ừ ờ ể

    2.4. K  toán nghi p v  kinh doanh ch ng khoánế ệ ụ ứ

H ch toán nghi p v  này ph i th c hi n theo các qui đ nh sau:ạ ệ ụ ả ự ệ ị

(1)- Ch ng khoán kinh doanh đứ c h ch toán theo giá th c t  mua ch ngượ ạ ự ế ứ  

khoán (giá g c), bao g m giá mua c ng (+) các chi phí mua (n u có).ố ồ ộ ế

(2)- Ti n lãi c a ch ng khoán nh n đề ủ ứ ậ ư c trong th i gian n m gi  ch ngợ ờ ắ ữ ứ  

khoán đ c ghi vào thu nh p lãi.ượ ậ

(3)- Khi TCTD bán, chuy n nhể ư ng ch ng khoán thì bên Có tài kho n Muaợ ứ ả  

bán ch ng khoán ph i đứ ả c ghi theo giá th c t  mà trượ ự ế c đây đã h ch toán khiướ ạ  

mua lo i ch ng khoán này ạ ứ (đ  t t toánể ấ ), không ghi theo s  ti n th c t  thu đố ề ự ế -

c. Ph n chênh l ch gi a s  ti n th c t  thu đượ ầ ệ ữ ố ề ự ế c v i s  ti n đã ghi Có tàiượ ớ ố ề  

kho n này đả c h ch toán vào k t qu  kinh doanh (ượ ạ ế ả TK  Thu v  mua bán ch ngề ứ  

khoán, n u Lãi; ho c TK Chi v  mua bán CK, n u Lế ặ ề ế ỗ).

(4)- T i th i đi m ạ ờ ể khoá s  k  toánổ ế  đ  l p báo cáo tài chính, căn c  vào tìnhể ậ ứ  

hình bi n đ ng giá ch ng khoán, ế ộ ứ k  toán ti n hành l p d  phòng gi m giáế ế ậ ự ả  

ch ng khoánứ  đ i v i s  ch ng khoán ch a bán t i th i đi m khoá s .ố ớ ố ứ ư ạ ờ ể ổ
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(5)- N u chu n m c k  toán Vi t Nam ho c c  ch  tài chính cho phép: đ nhế ẩ ự ế ệ ặ ơ ế ị  

kỳ khi l p báo cáo tài chính, ch ng khoán đậ ứ c đánh giá l i theo giá th  tr ng.ượ ạ ị ườ  

T t c  m i lãi/ l  th c hi n và chấ ả ọ ỗ ự ệ ưa th c hi n đự ệ c ghi vào thu nh p kinhượ ậ  

doanh ròng (đ a vào Báo cáo k t qu  kinh doanh).ư ế ả

- K  toán giai đo n mua ch ng khoánế ạ ứ

Khi TCTD mua ch ng khoán, k  toán căn c  vào chi phí th c t  mua,ứ ế ứ ự ế  

h ch toán:   ạ

        N : TK 141,142,148ợ - Theo giá mua

           Có: TK 1011, (TK thích h p)ợ

- K  toán giai đo n bán ch ng khoánế ạ ứ

Khi TCTD bán ch ng khoán, căn c  vào giá bán ch ng khoán, k  toánứ ứ ứ ế  

h ch toán:ạ

    + Tr ng h p Lãi (giá bán > giá mua), k  toán ghi:ườ ợ ế

N : TK 1011, (TK thích h p)    (ợ ợ Giá bán)

   Có: TK 141, 142, 148   (Tr  giá v n/ Giá trị ố c đây đã mua CKướ )

     Có: TK 741 (Chênh l ch ệ Giá bán – giá v nố )

    + Trư ng h p L  (giá bán < giá mua), k  toán ghi:ờ ợ ỗ ế

      N : TK 1011 (TK thích h p)        (ợ ợ Giá bán )

      N : TK 149- D  phòng gi m giá CKợ ự ả

      N : TK 841- Chi v  mua bán CK   ợ ề

       Có: TK Ch ng khoán kinh doanh    (ứ Tr  giá v n/ Giá trị ố c đây đã muaướ  

CK)

- Đ n cu i niên đ  k  toán đánh giá l i giá tr  ch ng khoán kinh doanh ế ố ộ ế ạ ị ứ

N u giá ch ng khoán gi m nh  h n giá mua, k  toán ph i trích l p dế ứ ả ỏ ơ ế ả ậ ự 

phòng gi m giá ch ng khoán. Căn c  ch ng t  h ch toán: ả ứ ứ ứ ừ ạ

N : TK 8823 - Chi phí d  phòng gi m giá ch ng khoánợ ự ả ứ

Có: TK 149 - D  phòng gi m giá ch ng khoánự ả ứ

3. K  TOÁN GÓP V N MUA C  PH N, GÓP V N LIÊN DOANHẾ Ố Ổ Ầ Ố

    3.1. K  toán nghi p v  góp v n mua c  ph nế ệ ụ ố ổ ầ

3.1.1. M t s  v n đ  c  b nộ ố ấ ề ơ ả
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Góp v n mua c  ph n th c ch t  là hình th c TCTD đ u t  vào cácố ổ ầ ự ấ ứ ầ ư  
ch ng khoán v n.ứ ố

Ch ng khoán v nứ ố  là lo i ch ng khoán mà t  ch c phát hành không ph iạ ứ ổ ứ ả  
ch u nh ng cam k t mang tính ràng bu c v  th i h n thanh toán, s  ti n g c,ị ữ ế ộ ề ờ ạ ố ề ố  
lãi su t... đ i v i ng i n m gi  ch ng khoán.ấ ố ớ ườ ắ ữ ứ

Ng i n m gi  lo i ch ng khoán này có quy n tham gia vào Đ i h i cườ ắ ữ ạ ứ ề ạ ộ ổ 
đông, có th  ng c  và b u c  vào H i đ ng qu n tr , bi u quy t các v n để ứ ử ầ ử ộ ồ ả ị ể ế ấ ề 
quan tr ng v  s a đ i, b  sung đi u l , ph ng án kinh doanh, phân chia l iọ ề ử ổ ổ ề ệ ươ ợ  
nhu n theo quy đ nh trong đi u l  ho t đ ng c a t  ch c phát hành. ậ ị ề ệ ạ ộ ủ ổ ứ

Ng i n m gi  ch ng khoán này đ c h ng l i t c c  ph n (c  t c)ườ ắ ữ ứ ượ ưở ợ ứ ổ ầ ổ ứ  
căn c  vào k t qu  ho t đ ng kinh doanh, nh ng đ ng th i cũng ph i ch u r iứ ế ả ạ ộ ư ồ ờ ả ị ủ  
ro khi t  ch c phát hành ho t đ ng thua l , gi i th  ho c phá s n.ổ ứ ạ ộ ỗ ả ể ặ ả

3.1.2. Tài kho n s  d ngả ử ụ

Đ  h ch toán nghi p v  góp v n mua c  ph n c a TCTD, trong hể ạ ệ ụ ố ổ ầ ủ ệ 

th ng tài kho n các TCTD b  trí tài kho n t ng ố ả ố ả ổ h p s  34 “Góp v n, đ u tợ ố ố ầ ư 

mua c  ph n”ổ ầ

Tài kho n này dùng đ  ph n nh s  ti n đ ng Vi t Nam ho c giá trả ể ả ả ố ề ồ ệ ặ ị 
ngo i t  T  ch c tín d ng góp v n, đ u t  mua c  ph n, đ a đi liên doanh v iạ ệ ổ ứ ụ ố ầ ư ổ ầ ư ớ  

các t  ch c khác.ổ ứ

Tài kho n 34 có các tài kho n c p II và III sau:ả ả ấ

341 - Góp v n, mua c  ph n b ng đ ng Vi t Nam ố ổ ầ ằ ồ ệ

       3411 - Góp v n, mua c  ph n c a các TCTD        3412 - Gópố ổ ầ ủ  

v n, mua c  ph n c a các t  ch c kinh t  ố ổ ầ ủ ổ ứ ế

342 - Góp v n liên doanh b ng đ ng Vi t Nam ố ằ ồ ệ

   3421 - Góp v n liên doanh v i các TCTD      ố ớ
   3422 - Góp v n liên doanh v i các t  ch c kinh tố ớ ổ ứ ế

343 - Góp v n vào các công ty con b ng đ ng Vi t Nam  ố ằ ồ ệ

345 - Giá tr  góp v n, mua c  ph n b ng ngo i tị ố ổ ầ ằ ạ ệ

346 - Giá tr  góp v n liên doanh b ng ngo i t  ị ố ằ ạ ệ

347 - Giá tr  góp v n vào các công ty con b ng ngo i t   ị ố ằ ạ ệ

349 - D  phòng gi m giáự ả

Sau đây là n i dung c  b n và k t c u c a các tài kho n ch  y u:ộ ơ ả ế ấ ủ ả ủ ế
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+ Tài kho n 341- Góp v n, mua c  ph n b ng đ ng Vi t Namả ố ổ ầ ằ ồ ệ

+ Tài kho n 345- Giá tr  góp v n, mua c  ph n b ng ngo i tả ị ố ổ ầ ằ ạ ệ

 Các tài kho n này dùng đ  ph n nh s  ti n đ ng Vi t Nam hay giá trả ể ả ả ố ề ồ ệ ị 
ngo i t  mà t  ch c tín d ng góp v n, mua c  ph n c a các t  ch c khác v iạ ệ ổ ứ ụ ố ổ ầ ủ ổ ứ ớ  

m c v n theo quy đ nh c a pháp lu t.ứ ố ị ủ ậ  

H ch toán các  tài kho n này ph i th c hi n theo các quy đ nh sau:ạ ả ả ự ệ ị

- Khi TCTD góp v n, mua c  ph n v i các t  ch c khác, h ch toán theoố ổ ầ ớ ổ ứ ạ  

giá tr  th  tr ng t i th i đi m mua c  ph n này. Tr ng h p giá mua chênhị ị ườ ạ ờ ể ổ ầ ườ ợ  

l ch so v i giá th  tr ng thì x  lý nh  sau:ệ ớ ị ườ ử ư

• N u giá mua cao h n giá th  tr ng thì ph n chênh l ch đ c h ch toánế ơ ị ườ ầ ệ ượ ạ  

nh  m t kho n b t l i kinh doanh (negative goodwill) và h ch toán vào tàiư ộ ả ấ ợ ạ  

kho n  “ả Chi phí ch  phân bờ ổ”, đ c phân b  trong m t kho ng th i gianượ ổ ộ ả ờ  

theo quy đ nh.ị

• N u giá mua th p h n giá th  tr ng thì ph n chênh l ch này đ c ph nế ấ ơ ị ườ ầ ệ ượ ả  

nh nh   kho n l i th  th ng m i và h ch toán vào tài kho n “ả ư ả ợ ế ươ ạ ạ ả Doanh thu 

ch  phân bờ ổ”. Ph n chênh l ch này c n đ c ghi nh n nh  thu nh p trongầ ệ ầ ượ ậ ư ậ  

m t kho ng th i gian theo quy đ nh.ộ ả ờ ị

- Khi TCTD bán, chuy n nh ng c  ph n thì bên Có tài kho n này ph iể ượ ổ ầ ả ả  

đ c ghi theo giá tr c đây đã h ch toán khi mua lo i c  ph n này  ượ ướ ạ ạ ổ ầ (đ  t tể ấ  

toán s  góp v n, mua c  ph n đã đ u tố ố ổ ầ ầ ư ), không ghi theo s  ti n th c t  thuố ề ự ế  

đ c. Ph n chênh l ch gi a s  ti n th c t  thu đ c v i s  ti n đã ghi Có tàiượ ầ ệ ữ ố ề ự ế ượ ớ ố ề  

kho n này đ c h ch toán vào k t qu  kinh doanh (TK thu nh p/ Chi phí vả ượ ạ ế ả ậ ề 

ho t đ ng kinh doanh khác).ạ ộ

- Tr ng h p TCTD góp v n, mua c  ph n b ng ngo i t  ph i quy đ iườ ợ ố ổ ầ ằ ạ ệ ả ổ  

ra đ n v  ti n t   ghi s  k  toán theo t  giá h i đoái do Ngân hàng Nhà n cơ ị ề ệ ổ ế ỷ ố ướ  

Vi t Nam công b  t i th i đi m góp v n. TCTD không đ c đánh giá l i v nệ ố ạ ờ ể ố ượ ạ ố  

góp, mua c  ph n, k  c  tr ng h p chênh l ch t  giá, đ  ghi tăng/gi m v nổ ầ ể ả ườ ợ ệ ỷ ể ả ố  

góp.

Bên N  ghiợ : - S  ti n góp v n, mua c  ph n (bao g m c  góp, mua l nố ề ố ổ ầ ồ ả ầ  

đ u ầ

và khi b  sung) . ổ

Bên Có ghi: - S  ti n thu h i v  khi bán, chuy n nh ng c  ph n.ố ề ồ ề ể ượ ổ ầ  

53



- Gi m ti n góp v n, mua c  ph n (s  thi t h i v  v n gópả ề ố ổ ầ ố ệ ạ ề ố  

tính   

   vào Chi phí v  ho t đ ng kinh doanh khác).ề ạ ộ

S  d  Nố ư ợ: - Ph n nh s  ti n t  ch c tín d ng đang góp v n, mua cả ả ố ề ổ ứ ụ ố ổ 

ph n c a các t  ch c khác.ầ ủ ổ ứ

H ch toán chi ti t: ạ ế M  tài kho n chi ti t  theo t ng t  ch c nh n gópở ả ế ừ ổ ứ ậ  

v n, bán c  ph n.ố ổ ầ

3.1.3. Quy trình k  toánế

- K  toán giai đo n  mua: ế ạ

Khi TCTD mua ch ng khoán v n (c  ph n), k  toán s  h ch toán ph nứ ố ổ ầ ế ẽ ạ ả  
ánh theo giá mua:

N : TK Góp v n đ u t  mua c  ph n - 341, 345:ợ ố ầ ư ổ ầ Giá mua

Có: TK thích h pợ

- K  toán giai đo n bán:ế ạ  

Khi TCTD bán c  ph n, ph i ph n ánh vào bên Có TK 341, 345 theo giáổ ầ ả ả  
mua đ  t t toán, ph n chênh l ch đ c h ch toán vào TK Thu nh p, chi phí vể ấ ầ ệ ượ ạ ậ ề 
ho t đ ng góp v n, mua c  ph n.ạ ộ ố ổ ầ

+ N u lãi, h ch toán:ế ạ

N : TK thích h p: Theo s  ti n th c thuợ ợ ố ề ự

Có: TK 341, 345: Theo giá mua ban đ uầ

Có: TK Thu nh p: S  chênh l chậ ố ệ

+ N u l , h ch toán:ế ỗ ạ

N : TK thích h p: Theo s  ti n th c thuợ ợ ố ề ự

N : TK Chi phí: S  chênh l chợ ố ệ

Có: TK 341, 345: Theo giá mua ban đ uầ

- Thu nh p t  đ u t  tài chính dài h n đ c ghi nh n khi th c t  cóậ ừ ầ ư ạ ượ ậ ự ế  
kho n thu (lãi c  t c đ c chia c a năm...)ả ổ ứ ượ ủ

    3.2. K  toán nghi p v  góp v n liên doanhế ệ ụ ố

3.2.1. M t s  v n đ  c  b n:ộ ố ấ ề ơ ả
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-  Khái  ni mệ :  Góp v n liên doanh là  ho t  đ ng đ u t  tài  chính màố ạ ộ ầ ư  
TCTD đ u t  v n vào t  ch c khác đ  nh n k t qu  kinh doanh và cùng ch uầ ư ố ổ ứ ể ậ ế ả ị  
r i ro (n u có) theo t  l  v n góp.ủ ế ỷ ệ ố

- Hình th c góp v nứ ố :

+ Góp v n b ng ti n ố ằ ề

+ Góp v n b ng tài s n:ố ằ ả

 L u ý khi góp v n b ng tài s nư ố ằ ả :

TSCĐ đem góp v n n u đ c đánh giá cao h n hay th p h n giá tr  ghiố ế ượ ơ ấ ơ ị  
s  k  toán  th i đi m góp v n thì kho n chênh l ch đ c ph n ánh vào TKổ ế ở ờ ể ố ả ệ ượ ả  
Chênh l ch đánh giá l i tài s n (TK642).ệ ạ ả

Khi thu h i v n góp liên doanh, căn c  vào giá tr  tài s n do bên liênồ ố ứ ị ả  
doanh bàn giao đ  ghi gi m s  v n đã góp. N u b  thi t h i do không thu h iể ả ố ố ế ị ệ ạ ồ  
đ  v n góp thì kho n thi t h i này đ c coi là m t kho n chi phí.ủ ố ả ệ ạ ượ ộ ả

3.2.2. Tài kho n s  d ng:ả ử ụ

Đ  h ch toán nghi p v  góp v n liên doanh c a TCTD, trong h  th ngể ạ ệ ụ ố ủ ệ ố  

tài kho n các TCTD b  trí các tài kho n t ng h p c p II và III trong tài kho nả ố ả ổ ợ ấ ả  

t ng h p c p I s  34 “Góp v n, đ u t  mua c  ph n”ổ ợ ấ ố ố ầ ư ổ ầ

Tài kho n 342 - Góp v n liên doanh b ng đ ng Vi t Namả ố ằ ồ ệ

Tài kho n 346- Giá tr  góp v n liên doanh b ng ngo i tả ị ố ằ ạ ệ

Các tài kho n này dùng đ  ph n nh toàn b  v n góp đ a đi liên doanhả ể ả ả ộ ố ư  

v i các T  ch c tín d ng khác và v i các t  ch c kinh t  và tình hình thu h iớ ổ ứ ụ ớ ổ ứ ế ồ  

l i v n góp liên doanh khi k t thúc h p đ ng liên doanh ho c khi ng ng ho tạ ố ế ợ ồ ặ ừ ạ  

đ ng liên doanh.ộ

N i dung h ch toán tài kho n 342, 346 gi ng nh  n i dung h ch toán tàiộ ạ ả ố ư ộ ạ  

kho n 341, 345.ả

3.2.3. Quy trình k  toánế

3.2.2.1. Góp v n b ng ti nố ằ ề

- Khi góp v n:ố

Khi TCTD đem góp v n liên doanh b ng ti n, k  toán h ch toán:ố ằ ề ế ạ

N : TK Góp v n liên doanh - 342, 346ợ ố

Có: TK thích h pợ

- Khi thu h i v n gópồ ố : (h ch toán ng c l i v i khi góp v n)ạ ượ ạ ớ ố
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- Thu nh p t  đ u t  tài chính dài h n đ c ghi nh n khi th c t  có kho nậ ừ ầ ư ạ ượ ậ ự ế ả  
thu (lãi đ c chia c a năm...)ượ ủ

3.2.2.2. Góp v n b ng tài s nố ằ ả

- Khi góp v n:ố

K  toán xu t toán TSCĐ đem góp v n liên doanh, đ ng th i n u có chênhế ấ ố ồ ờ ế  
l ch âm (ho c d ng) gi a giá tr  góp v n v i giá tr  còn l i c a tài s n thì ghiệ ặ ươ ữ ị ố ớ ị ạ ủ ả  
vào bên N  (ho c Có) tài kho n 642 “đánh giá l i giá tr  tài s n”. K  toán h chợ ặ ả ạ ị ả ế ạ  
toán  

N : TK Góp v n liên doanh - 342, 346ợ ố : Giá tr  v n gópị ố

N : TK hao mòn TSCĐ - 305 ợ : Giá tr  hao mòn đã tríchị

N : (Có) TK Chênh l ch đánh giá l i tài s n c  đ nh - 642 : Chênh l chợ ệ ạ ả ố ị ệ

Có: TK TSCĐ - 301  : Nguyên giá

Khi phát sinh các kho n chi phí liên quan đ n ho t đ ng liên doanh nhả ế ạ ộ ư 
chi phí qu n tr  liên doanh, chi phí v n chuy n v t t , tài s n đi góp v n ... thìả ị ậ ể ậ ư ả ố  
không tính vào giá tr  v n góp mà h ch toán vào chi phí, k  toán ghi:ị ố ạ ế

N : TK chi phí ho t đ ng kinh doanh khácợ ạ ộ

Có: TK thích h p (1011, 4211...)ợ

- Thu nh p đ c chia t  k t qu  ho t đ ng liên doanh, k  toán ghi:ậ ượ ừ ế ả ạ ộ ế

 N : TK thích h p (1011...)ợ ợ

Có: TK thu lãi góp v n, mua c  ph n (TK 78)ố ổ ầ

- Khi thu h i v n liên doanh:ồ ố

Căn c  vào ch ng t  giao nh n c a các bên tham gia liên doanh, k  toán ghi:ứ ứ ừ ậ ủ ế

N : TK thích h p (1011, 301, 311...)ợ ợ

Có: TK Góp v n liên doanh (342, 346)ố

Đ i v i s  v n thu h i không đ  do liên doanh làm ăn thua l  đ c h chố ớ ố ố ồ ủ ỗ ượ ạ  
toán vào chi phí, k  toán ghi:ế

N : TK Chi phí ho t đ ng kinh doanh khácợ ạ ộ

Có: TK Góp v n liên doanh (342, 346)ố

BÀI T P Ậ
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Ngày 05/10/ 2005 t i  ạ NHCT Hoàn Ki m ế có các nghi p v  kinh t  phát sinhệ ụ ế  

sau:

1. Khách hàng A đ n xin vay 50 tr đ  mua ô tô, th  ch p 1 s  ti t ki m 120tr,ế ể ế ấ ổ ế ệ  

th  t c h p l  và NH gi i quy t ngay, gi i ngân b ng ti n m t.ủ ụ ợ ệ ả ế ả ằ ề ặ

2. Công ty B tr  N  và lãi vay đ n h n. N  g c 100tr, lãi 10tr, trong đó NH đãả ợ ế ạ ợ ố  

h ch toán vào TK “Lãi ph i thu t  ho t đ ng tín d ng” 9tr, khi vay khách hàngạ ả ừ ạ ộ ụ  

th  ch p 1 ô tô tr  giá 300tr.ế ấ ị

3. Kho n cho vay c a khách hàng C kỳ h n 9 tháng, tr  lãi theo đ nh kỳ 3 thángả ủ ạ ả ị  

đ n h n thanh toán lãi l n th  2:ế ạ ầ ứ

+ G c: 50trố

+ Lãi: 0.8%/tháng

Khách hàng không tr  lãi đ c, ngân hàng cho phép đi u ch nh kỳ h n tr  lãi.ả ượ ề ỉ ạ ả  

Kho n n  này c n đ c chuy n vào nhóm 2 “N  c n chú ý”. NH đã h ch toánả ợ ầ ượ ể ợ ầ ạ  

lãi c ng d n d  thu hai thángộ ồ ự

4. Kho n vay c a khách hàng D, 100tr tr c đây đã h ch toán vào TK “N  cóả ủ ướ ạ ợ  

kh  năng m t v n”, nay đ c x  lý:ả ấ ố ượ ử

+ Gán xi t n , chuy n quy n s  h u TS c m c  cho ngân hàng v i giáế ợ ể ề ở ữ ầ ố ớ  

tr  tho  thu n 75 tri u. TS này tr c đây đ c ngân hàng th m đ nh giá tr  110ị ả ậ ệ ướ ượ ẩ ị ị  

tri u t i th i đi m cho vay. ệ ạ ờ ể

+ Phát m i TS th  ch p, thu 70 tr. ti n  m t.ạ ế ấ ề ặ

+ D  phòng c  th  c a kho n vay: 20 tr.  S  còn l i NH s  d ng dự ụ ể ủ ả ố ạ ử ụ ự 

phòng chung đ  bù đ pể ắ

5. Kho n vay c a khách hàng E v a tròn 1 tháng, k  toán tính và h ch toán lãiả ủ ừ ế ạ  

d  thu. ự N  g c 200 tr., lãi su t 0.75%/ tháng, kỳ h n 1 năm .ợ ố ấ ạ

6. Khách hàng Y xin vay chi t kh u các gi y t  có giá: T ng m nh giá 100 tr.;ế ấ ấ ờ ổ ệ  

NH tính toán xác đ nh giá tr  hi n t i c a các gi y t  có giá là 70 tr., l  phí hoaị ị ệ ạ ủ ấ ờ ệ  

h ng chi t kh u là 0.2% trên m nh giá.ồ ế ấ ệ

7. NH mua TS v  đ  cho thuê tài chính, giá tr  TS 200trề ể ị

8. NH xu t TS trên đ  giao cho Công ty Z thuê tài chính theo h p đ ng đã kýấ ể ợ ồ  

k t tr c đây. ế ướ
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9. Công ty Alpha xin b o lãnh thanh toán đ  mua hàng c a ng i bán t i Đàiả ể ủ ườ ạ  

Loan, s  ti n 300 tr., NH ch p thu n, khách hàng trích ti n g i đ  ký quĩ 50 tr.,ố ề ấ ậ ề ử ể  

phí b o lãnh 0.25%.ả

10. Kho n b o lãnh c a Công ty Betta, s  ti n 200 tr. đ n h n thanh toán,ả ả ủ ố ề ế ạ  

khách hàng không tr  đ c n .  ả ượ ợ Ng i th  h ng có tài kho n t i NH Côngườ ụ ưở ả ạ  

th ng TP HCM, NH ph i tr  thay. Công ty Betta tr c đây ký quĩ 60 tr.,ươ ả ả ướ  

TKTG còn 50 tr.

11. NH bán m t kho n n  c a Công ty Bình Minh cho NHNo Hà N i; N  g cộ ả ợ ủ ộ ợ ố  

200 tr., Lãi d  thu 5tr, giá bán 210 tr.ự

12. NH góp v n cho vay đ ng tài tr  v i ngân hàng đ u m i qua TK ti n g iố ồ ợ ớ ầ ố ề ử  

t i NHNN, s  ti n 5 t  đ ng, trong ngày đã nh n đ c thông báo gi i ngân 2ạ ố ề ỷ ồ ậ ượ ả  

t  t  NH đ u m i.ỷ ừ ầ ố

13. Kho n cho vay công ty Minh Tâm tr c đây khách hàng không tr  đ c Nả ướ ả ượ ợ 

và lãi đúng h n, đ c NH phân lo i vào nhóm 3. Nay khách hàng đã tr  đ y đạ ượ ạ ả ầ ủ 

g c và lãi đ n h n, trong đó g c 50 tri u, lãi 3 tri u (đang h ch toán ngo iố ế ạ ố ệ ệ ạ ạ  

b ng), g c còn l i là100 tri u đ c ngân  hàng đánh giá là n  t t chuy n vả ố ạ ệ ượ ợ ố ể ề 

nhóm 1.

14. Ngân hàng mua v  nh p kho 60 tri u ch ng khoán đ u t  lo i tr  lãi sau.ề ậ ệ ứ ầ ư ạ ả

15. Ngân hàng cũng mua m t s  ch ng khoán kinh doanh, giá mua 80 tri u, chiộ ố ứ ệ  

phí môi gi i 2 tri u.ớ ệ

16. Ngân hàng bán m t s  ch ng khoán lo i s n sàng đ  bán: giá bán 40 tri u,ộ ố ứ ạ ẵ ể ệ  

giá mua vào tr c đây 37 tri u.ướ ệ

17. Lãi đ c thanh toán trên các gi y t  có giá ngân hàng đang n m gi  là 7ượ ấ ờ ắ ữ  

tri u, trong đó s  lãi ngân hàng đã tính d  thu t  khi mua ch ng khoán là 3ệ ố ự ừ ứ  

tri u. ệ

18. NH đem góp v n liên doanh b ng TSCĐ: nguyên giá 300 tri u, đã kh u haoố ằ ệ ấ  

50 tri u, giá tr  đánh giá l i 255 tri u.ệ ị ạ ệ

19. M t s  ch ng khoán đ u t  lo i tr  lãi sau đ n ngày đáo h n đ c nhàộ ố ứ ầ ư ạ ả ế ạ ượ  

phát hành thanh toán: M nh giá 65 tri u, lãi 7 tri u trong đó s  lãi Ngân hàng đãệ ệ ệ ố  

tính d  thu t  khi mua ch ng khoán là 6 tri u.ự ừ ứ ệ

      

Yêu c u: ầ  Hãy x  lý và h ch toán các nghi p v  kinh t  phát sinh trên.   ử ạ ệ ụ ế
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	Số ngày
	R = max {0, (A - C)} x r

